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Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi 

phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đkc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có 

khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham 

gia phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây ? 

 A. 1,81 mol B. 1,95 mol C. 1,8 mol. D. 1,91 mol  

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 cần dùng hết 430 ml 

dung dịch H2SO4 1M thu được hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 0,06 mol NO và 0,13 mol H2, đồng thời thu 

được dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối 

khan. Thành phần phần trăm của Al trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất là: 

     A. 25,5% B. 18,5% C. 20,5% D. 22,5% 

Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm a gam Mg và 47 gam Cu(NO3)2. Nung nóng hỗn hợp X một thời gian thu 

được chất rắn Y và 0,45 mol hỗn hợp khí NO2 và O2. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa vừa đủ 

1,3 mol HCl, thu được dung dịch Z chứa m gam hỗn hợp muối clorua và thoát ra 0,05 mol hỗn hợp khí T 

gồm N2 và H2. Tỉ khối của T so với H2 là 11,4. Giá trị gần nhất của m là: 

A. 80,81. B. 72,00. C. 71,88. D. 74,54. 

Câu 4: Hòa tan hết hỗn hợp gồm Mg, Al và Al(NO3)3 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,06 mol 

NaNO3 kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chứa các muối trung hòa có khối lượng 115,28 gam 

và V lít (đkc) hỗn hợp khí T gồm N2O và H2 (tỉ lệ 1 : 1). Cho dung dịch NaOH dư vào X thấy lượng 

NaOH phản ứng là 36,8 gam, đồng thời thu được 13,92 gam kết tủa. Giá trị của V là:  

 A.  1,344  B. 1,792  C. 2,24  D. 2,016 

Câu 5: Cho 8,96 gam bột Fe vào bình chứa 200 ml dung dịch NaNO3 0,4M và H2SO4 0,9M. Sau khi 

kết thúc các phản ứng, thêm tiếp lượng dư dung dịch Ba(OH)2 vào bình (không có mặt oxi), thu được 

m gam rắn không tan. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3
-
. Giá trị của m là: 

 A. 55,66 gam B. 54,54 gam  C. 56,34 gam  D. 56,68 gam. 

Câu 6: Hòa tan hết 15,0 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeCO3 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 

NaHSO4 và 0,16 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm CO2 và NO (tỉ lệ mol 

tương ứng 1 : 4). Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,64 gam bột Cu, thấy thoát ra 0,03 mol khí NO. Nếu 

cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu được 154,4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và 

khí NO là sản phẩm khử duy nhất của cả quá trình. Phần trăm khối lượng của Fe đơn chất trong hỗn 

hợp X là: 

 A. 48,80% B. 33,60%  C. 37,33%  D. 29,87% 

Câu 7: Hòa tan hết 17,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Mg, Fe(NO3)2 và Al vào dung dịch chứa 0,408 mol 

HCl thu được dung dịch Y và 1,6128 lít khí NO (đo ở đktc). Cho từ từ AgNO3 vào Y đến phản ứng hoàn 

toàn thì thấy lượng AgNO3 phản ứng là 0,588 mol, kết thúc phản ứng thu được 82,248 gam kết tủa; 0,448 
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lít khí NO2 sản phẩm khử duy nhất (đo ở đktc) và dung dịch Z chỉ chứa m gam muối. Giá trị m gần nhất 

với ? 

 A. 41 gam. B. 43 gam. C. 42 gam. D. 44 gam. 

Câu 8: Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 

0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 90,400 

gam muối sunfat trung hòa và 3,920 lít khí Z (đktc) gồm hai khí N2 và H2. Biết tỉ khối của Z so với H2 

là 33. Phần trăm khối lượng của nhôm trong hỗn hợp X gần với giá trị nào sau đây ? 

 A. 14,15% B. 13,0% C. 13,4% D. 14,1% 

Câu 9: Hòa tan hết m gam kim loại M cần dùng 136 gam dung dịch HNO3 31,5%. Sau khi kết thúc 

phản ứng thu được dung dịch X và 0,12 mol khí NO duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được  

(2,5m + 8,49) gam muối khan. Kim loại M là: 

 A. Mg B. Cu C. Ca D. Zn 

Câu 10: Để hòa tan hết 38,36 gam hỗn hợp R gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cần 0,87 mol dung dịch 

H2SO4 loãng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 111,46 gam sunfat trung hòa và 5,6 lít 

(đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí không màu, tỉ khối hơi của X so với H2 là 3,8 (biết có một khí không 

màu hóa nâu ngoài không khí).Phần trăm khối lượng Mg trong R gần với giá trị nào sau đây ? 

     A. 31,28 B. 10,8 C. 28,15 D. 25,51 

Câu 11: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Mg, Al và Zn trong dung dịch HNO3 loãng (dùng dư), kết 

thúc phản ứng thu được dung dịch X có khối lượng tăng m gam. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được 

a gam hỗn hợp Y chứa các muối, trong đó phần trăm khối lượng của oxi chiếm 60,111%. Nung nóng 

toàn bộ Y đến khối lượng không đổi thu được 18,6 gam hỗn hợp các oxit. Giá trị của a là? 

 A. 70,12.  B. 64,68.  C. 68,46.  D. 72,10. 

Câu 12: Cho 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch chứa H2SO4 0,6M và NaNO3 đun 

nóng, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối sunfat và 2,688 lít khí NO (sản phẩm 

khử  duy nhất; đktc). Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y, lọc lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối 

lượng không đổi thu được 69,52 gam rắn khan. Giả sử thể dung dịch thay đổi không đáng kể. Nồng độ 

mol/l của Fe2(SO4)3  trong dung dịch Y là. 

 A. 0,04M  B. 0,025M  C. 0,05M  D. 0,4M 

Câu 13: Cho hỗn hợp X chứa 18,6 gam gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 và CuO. Hòa tan hết X trong 

dung dịch HNO3 dư thấy có 0,98 mol HNO3 tham gia phản ứng thu được 68,88 gam muối và 2,24 lít 

(đkc) khí NO duy nhất. Mặt khác, từ hỗn hợp X ta có thể điều chế được tối đa m gam kim loại. Giá trị 

của m là :    

 A. 13,8 B. 16,2 C. 15,40 D. 14,76 

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Cu, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 

0,61 mol HCl thu được dung dịch Y chứa (m + 16,195) gam hỗn hợp muối không chứa ion Fe
3+

 và 

1,904 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm H2 và NO với tổng khối lượng là 1,57 gam. Cho NaOH dư vào Y 

thấy xuất hiện 24,44 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Cu có trong X là:  

 A. 15,92% B. 26,32% C. 22,18% D. 25,75% 

Câu 15: Cho 16,55 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2 và Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 

0,775 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 116,65 

gam muối  sunfat trung hòa và 2,52 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không 

khí, tỉ khối của Z so với H2 là 
23

9
 . Mặt khác, cho toàn bộ lượng hỗn hợp X ở trên vào nước, sau khi 

các phản ứng kết thúc, thu được m gam rắn Y. Giá trị của m  gần nhất với giá trị nào sau đây ? 

 A. 13,7.  B. 14,8.  C. 12,5.  D. 15,6. 

Câu 16: Cho 33,26 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(OH)3, Fe(OH)2 và Cu vào 500 ml dung dịch HCl 

1,6M thu được dung dịch Y và 7,68 gam rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được khí 

0,045 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N
+5

) và 126,14 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn 

toàn. Phần trăm khối lượng của Fe(OH)2 trong hỗn hợp X là. 

 A. 14,1% B. 21,1%  C. 10,8%  D. 16,2% 

Câu 17: Đốt cháy 16,8 gam bột Fe trong oxi, sau một thời gian thu được 19,84 gam rắn X. Hòa tan 
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hoàn toàn X trong dung dịch chứa NaHSO4 và x mol NaNO3, thu được dung dịch Y chứa các muối 

trung hòa và hỗn hợp khí Z gồm NO và H2 (tỉ lệ mol 1 : 1). Cho dung dịch NaOH dư vào Y (không có 

mặt oxi), thu được 30,06 gam kết tủa. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N
+5

. Giá trị của x là. 

 A. 0,06 B. 0,08  C. 0,09  D. 0,12 

Câu 18: Cho 0,15 mol hỗn hợp rắn X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa FeCl3 0,8M và CuCl2 0,6M 

thu được dung dịch Y và 7,52 gam rắn gồm hai kim loại. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được 

29,07 gam kết tủa. Nếu cho 0,15 mol X trên vào dung dịch HNO3 loãng dư, thấy khí NO thoát ra; đồng 

thời thu được dung dịch Z có khối lượng tăng 4,98 gam so với dung dịch ban đầu. Cô cạn dung dịch Z 

thu được lượng muối khan là. 

 A. 33,86 gam B. 33,06 gam  C. 30,24 gam  D. 32,26 gam 

Câu 19: Cho 6,24 gam Mg dạng bột vào dung dịch chứa FeCl3 0,8M và CuCl2 0,4M thu được dung 

dịch X và rắn Y gồm hai kim loại. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được 98,32 gam kết tủa. Cho 

toàn bộ Y vào dung dịch HNO3, thu được 0,06 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N
+5

) và dung 

dịch Z chứa m gam muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là.  

 A. 29,90 gam  B. 20,6 gam  C. 18,62 gam  D. 16,20 gam 

Câu 20: Hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 và MgCO3 (trong đó oxi chiếm 25,157% về khối lượng). 

Hòa tan hết 19,08 gam X trong dung dịch chứa 1,32 mol NaHSO4 và x mol HNO3, kết thúc phản ứng 

thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 171,36 gam và hỗn hợp khí Z gồm 

CO2, N2O, H2. Tỉ khối của Z so với He bằng 7,5. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được 19,72 

gam kết tủa. Giá trị của x là :  

 A. 0,10  B. 0,18  C. 0,16  D. 0,12 

Câu 21: Cho hỗn hợp X gồm FexOy, Fe, MgO, Mg. Cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch 

HNO3 dư thu được 6,72 lít hỗn hợp khí N2O và NO (dktc) có tỉ khối so với H2 là 15,933 và dung dịch Y. 

Cô cạn dung dịch Y thu được 129,4 gam muối khan. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch 

H2SO4 đặc nóng dư thu được 15,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Z. Cô cạn 

dung dịch Z thu được 104 gam muối khan. Giá trị gần nhất của m là  

 A. 22,0                              B. 28,5                      C. 27,5                       D. 29,0  

Câu 22: Hòa tan hết 14,76 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, MgCO3, Al(NO3)3 trong dung dịch chứa 0,05 

mol HNO3 và 0,45 mol H2SO4, sau khikhí Y gồm CO2, N2, N2O và H2  (trong đó H2  có số mol là 0,08 

mol). Tỉ khối của Y so với  He bằng 
135

29
 . Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy 

lượng NaOH phản ứng là 40,0 gam và thu được 16,53 gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của N 2  

trong hỗn hợp Y là. 

 A. 20,74%  B. 25,93%  C. 15,56%  D. 31,11% 

Câu 23: Cho m gam hỗn hợp H gồm Al (6x mol), Zn (7x mol), Fe3O4, Fe(NO3)2 tác dụng hết với 250g 

dung dịch H2SO4 31,36% thu được dung dịch X chỉ chứa các muối và 0,16 mol hỗn hợp Y chứa hai khí 

NO, H2  tỉ khối của Y đối với He bằng 6,625. Cô cạn dung dịch X thu được (m + 60,84) gam muối. Nếu 

nhỏ từ từ dung dịch KOH 2M vào dung dịch X đến khi không còn phản ứng nào xảy ra thì vừa hết 1 lít 

dung dịch KOH. Nồng độ phần trăm của FeSO4 có trong dung dịch X là : 

     A. 10,28% B. 10,43% C. 19,39% D. 18,82% 

Câu 24: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp H gồm Mg (5a mol) và  Fe3O4 (a  mol) trong  dung  dịch chứa 

KNO3 và 0,725 mol HCl, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được lượng muối khan nặng hơn khối 

lượng hỗn hợp H là 26,23g. Biết kết thúc phản ứng thu được 0,08 mol hỗn khí Z chứa H2 và NO, tỉ khối 

của Z so với H2 bằng 11,5. % khối lượng sắt có trong muối khan có giá trị gần nhất với 

 A. 17%  B. 18% C. 26% D. 6% 

Câu  25: Cho luồng  khí CO qua ống sứ  chứa  37,76 gam hỗn  hợp gồm Fe2O3 và Fe3O4 nung nóng,     

thu được hỗn hợp rắn X và hỗn hợp khí Y. Hấp thu toàn bộ khí Y vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được  

32 gam kết tủa. Hòa tan hết rắn X trong 240 gam dung dịch HNO3 35,7% thu được dung dịch Z chỉ 

chứa các muối có khối lượng 98,8 gam và hỗn hợp các khí, trong đó oxi chiếm 61,538% về khối  

lượng.  Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong dung dịch Z gần nhất với giá trị nào sau đây ? 
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 A. 23,0%. B. 18,0%. C. 15,0%. D. 55,0%. 

Câu 26: Chia m gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, Mg và Fe (trong đó Fe chiếm 39,264% về khối lượng)   

thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Cho  

lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y, thu được 90,435 gam kết tủa. Đốt cháy hoàn toàn phần 

hai trong khí clo dư, thu được hỗn hợp muối Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 

93,275 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: 

 A. 22,8. B. 14,1. C. 11,4.  D. 28,2. 

Câu 27: Dẫn luồng khí CO qua ống sứ đựng 34,40 gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3  và MgO (trong 

đó oxi chiếm 29,30% về khối lượng) nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Y và V lít khí CO2 (đktc). Hòa 

tan hết Y trong dung dịch HNO3, thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối (không có NH4
+
) và 0,10 

mol hỗn hợp khí T gồm NO và NO2 có khối lượng 3,32 gam. Thêm dung dịch NaOH dư vào Z thu 

được 44,38 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là:  

 A. 2,912. B. 2,016. C. 3,584.  D. 3,808. 

Câu 29: Hòa tan hoàn toàn 17,28 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe(NO3)2 vào dung dịch X chứa 

0,3 mol HCl và 0,12 mol H2SO4. Kết thúc phản ứng thu được 1,568 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối so 

với H2 bằng 10, trong đó có 1 khí hóa nâu trong không khí và dung dịch Z chỉ chứa muối. Cô cạn dung 

dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị m là: 

 A. 34,18 gam B. 38,57 gam C. 30,69 gam D. 35,35 gam 

Câu 30: Cho m gam hỗn hợp X gồm MgO, Mg, Na2O vào 415 ml dung dịch HNO3 1M, sau phản ứng 

thu được dung dịch Y và 0,448 lít khí NO (đktc). Dung dịch Y phản ứng vừa đủ dung dịch chứa 0,295 

mol NaOH, thu được một lượng kết tủa, đun nóng kết tủa đến khối lượng không đổi thu được 4,4 gam rắn 

Z. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với ? 

 A. 7,36 B. 8,82 C. 7,01 D. 8,42 

Câu 31: Hòa tan hết 9,76 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Mg, MgCO3 trong hỗn hợp dung dịch chứa 

0,43 mol KHSO4 và 0,05 mol HNO3. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 3,36 lít hỗn hợp khí Y (đktc) 

gồm CO2, NO và 0,05 mol H2. Dung dịch Z sau phản ứng chỉ chứa m gam các muối trung hòa. Giá trị 

của m là: 

 A. 63,28 B. 51,62 C. 74,52 D. 64,39 

Câu 33: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. 

Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa và 896 ml NO (sản phẩm khử duy 

nhất của N
+5

, ở đktc). Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần 

trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ? 

 A. 63.  B. 18.  C. 73.  D. 20. 

Câu 34: Nung m gam hỗn hợp X gồm FeCO3 và Fe(NO3)2 trong bình chân không, thu được chất rắn 

duy nhất là Fe2O3 và 0,45 mol hỗn hợp gồm NO2 và CO2. Mặt khác, cho m gam X phản ứng với dung 

dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO2 và NO (sản phẩm khử duy nhất của 

N
+5

). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là 

 A. 6,72.  B. 4,48.  C. 3,36.  D. 5,60. 

Câu 35: Nung hỗn hợp X gồm a mol Mg và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian, thu được chất rắn 

Y và 0,45 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và O2. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 1,3 mol 

HCl, thu được dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí T (gồm N2 và 

H2 có tỉ khối so với H2 là 11,4). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 82.  B. 74. C. 72.  D. 80. 

Câu 36: Hòa tan hoàn toàn 7,68 gam Cu vào dung dịch 0,48 mol HNO3, khuấy đều thu được V lít hỗn 

hợp khí NO2; NO (đktc) và dung dịch X chứa hai chất tan. Cho tiếp 200ml dung dịch NaOH 2M vào 

dung dịch X, lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch rồi nung đến khối lượng không đổi thu được 25,28 gam 

chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị V gần nhất với ? 

 A. 1,8. B. 2,7  C. 3,6   D. 5,4  

Câu 40: Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Fe2O3 vào ống sứ nung nóng và dẫn từ từ 0,2 mol hỗn 

hợp khí Y gồm CO và H2 (tỉ khối so cới H2 bằng 4,25) qua ống sứ, sau một thời gian thu được hỗn hợp 

rắn X1 và khí Y1. Cho khí Y1 hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 7 gam kết tủa và 0,06 mol khí 
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Y2 (tỉ khối so với H2 bằng 7,5). Hòa tan X1, bằng dung dịch HNO3 (đặc, nóng, dư), thu được dung dịch Z 

và 0,62 mol hỗn hợp 2 khí, trong đó có một khí màu nâu đỏ là sản phẩm khử duy nhất của N
+5

. Nếu cho 

X tác dụng với dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư) thì thu được 0,225 mol hỗn hợp 2 khí. Phần trăm khối 

lượng của Fe2O3 trong X là 

 A. 32%. B. 48% C. 16%. D. 40%. 

Câu 41: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO. Cho 29,2 gam X phản ứng với CO nung nóng, sau một thời 

gian thu được hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho Z tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 

9,85 gam kết tủa. Hòa tan hết Y trong 150 gam dung dịch HNO3 63% đun nóng thu được dung dịch T 

và 4,48 lít NO2 (đktc) (sản phẩm khử duy nhất). Cho V (lít) dung dịch NaOH 1M vào dung dịch T, 

phản ứng hoàn toàn tạo ra kết tủa với khối lượng lớn nhất. Phần trăm khối lượng Fe3O4 và giá trị V là 

 A. 79,45% và 0,525 lít  B. 20,54% và 1,300 lít 

 C. 79,45% và 1,300 lít  D. 20,54% và 0,525 lít 

Câu 42: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi 

phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đkc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có 

khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham 

gia phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây ? 

 A. 1,81 mol B. 1,95 mol C. 1,8 mol. D. 1,91 mol  

Câu 43: Hòa tan hết 33,2 gam hỗn hợp X gồm FeO và Fe3O4 trong 1,2 lít dung dịch chứa KHSO4 1 M 

và HNO3 0,5M thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồn NO và NO2 có tỷ khối hơi so với H2 bằng 

17,67(ngoài ra không còn sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau:  

- Phần I cho tác dụng hết với 900 ml dung dịch NaOH 0,5M. Sau phản ứng thu được 10,7 gam một kết 

tủa duy nhất. 

- Phần II cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được m gam kết tủa. 

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 A. 150,5.  B. 128,9. C. 163,875. D. 142,275. 

Câu 44: Hòa tan hết 34,24 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 

NaNO3 và NaHSO4, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y (không chứa muối amoni) và hỗn hợp khí 

Z gồm CO2 và NO (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3). Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,4 gam bột Fe (không thấy 

khí thoát ra). Nếu cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu được 209,18 gam kết tủa. Phần trăm khối 

lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp X là. 

 A. 33,88% B. 40,65% C. 27,10% D. 54,21% 

Câu 45: Hòa tan hết 15,0 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeCO3 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 

NaHSO4 và 0,16 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm CO2 và NO (tỉ lệ mol 

tương ứng 1 : 4). Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,64 gam bột Cu, thấy thoát ra 0,03 mol khí NO. Nếu 

cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu được 154,4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và 

khí NO là sản phẩm khử duy nhất của cả quá trình. Phần trăm khối lượng của Fe đơn chất trong hỗn 

hợp X là. 

 A. 48,80% B. 33,60%  C. 37,33%  D. 29,87% 

Câu 46: Hòa tan 17,73 gam hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 trong dung 

dịch chứa 0,74 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và 3,36 lít 

(đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu. Tỉ khối của Z so với He 

bằng 6,1. Cho dung dịch NaOH đến dư vào Y, thấy lượng NaOH phản ứng là 37,2 gam. Nếu cho 

17,73 gam X trên vào lượng nước dư, còn lại x gam rắn không tan. Giá trị của x gần nhất với giá trị 

nào sau đây? 

 A. 12  B. 6  C. 8  D. 10 

Câu 47: Cho 66,06 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 2,8 

mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 141,3 gam muối 

clorua và 8,96 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Biết tỉ khối của 

Z so với H2 là 9,4. Phần trăm khối lượng của FeO trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây ? 

 A. 15%. B. 39%. C. 27%. D. 45%. 
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Câu 48: Hoà tan hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Cu (trong đó FeO chiếm 1/3 

tổng số mol hỗn hợp X) trong dung dịch chứa NaNO3 và HCl, thu được dung dịch Y chỉ chứa các 

muối clorua và 0,896 lít NO (sản phẩm khử duy nhất của N
+5

, đktc). Mặt khác, hoà tan hoàn toàn 

16,4 gam hỗn hợp X trên trong dung dịch HCl thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối có tổng khối 

lượng 29,6 gam. Trộn dung dịch Y với dung dịch Z thu được dung dịch T. Cho dung dịch AgNO3 tới 

dư vào T thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất 

với giá trị nào sau đây ? 

     A. 111,27 B. 180,15 C. 196,35 D. 160,71 

Câu 49: Cho hỗn hợp X gầm 0,12 mol CuO; 0,1 mol Mg và 0,05 mol Al2O3 tan hoàn toàn trong dung 

dịch chứa đồng thời 0,15 mol H2SO4 (loãng) và 0,55 mol HCl, thu được dung dịch Y và khí H2. Nhỏ 

từ từ dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,6M vào Y đến khi thu được khối lượng kết tủa 

lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m  gam chất rắn khan. Giá trị của 

m gần nhất với giá trị nào sau đây ? 

     A. 48,54 B. 52,52 C. 43,45 D.  38,72 

Câu 44 : Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe trong oxi một thời gian thu được  

(m + 4,16) gam hỗn hợp B chứa các oxit. Hòa tan hoàn toàn B trong dung dịch HCl vừa đủ thu được 

dung dịch D chứa (4m - 6,5) gam muối. Cho AgNO3 dư vào dung dịch D thu được (11m – 12,58) gam 

kết tủa. Mặt khác, nếu hòa tan hết 4,5m gam hỗn hợp A vào dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được dung 

dịch E chứa a gam muối và 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí E gồm N2 và N2O có tỷ khối hơi so với H2 là 18. 

Gía trị của a gần nhất với 

 A. 43 B. 194 C. 212 D. 53 

Câu 45: Nung nóng 25,5 gam hỗn hợp gồm Al, CuO và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí, thu 

được hỗn hợp rắn X. Chia X làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH loãng dư, thấy 

lượng NaOH phản ứng là 6,8 gam; đồng thời thoát ra a mol khí H2 và còn lại 6,0 gam rắn không tan. Hòa 

tan hết phần 2 trong dung dịch chứa 0,4 mol H2SO4 và x mol HNO3, thu được dung dịch Y chỉ chứa các 

muối trung hòa có tổng khối lượng là 49,17 gam và a mol hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O và H2 (trong đó 

H2 có số mol là 0,02 mol). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là. 

 A. 0,09. B. 0,13.  C. 0,12. D. 0,15. 

Câu 46: Đốt cháy 16,96 gam hỗn hợp gồm Fe và Mg trong oxi một thời gian thu được hỗn hợp rắn X. 

Hòa tan hết X trong 242 gam dung dịch HNO3 31,5% thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối có khối 

lượng 82,2 gam và 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và NO có tỉ khối so với He bằng 10,125. Cho 

NaOH dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 25,6 

gam chất rắn khan. Nồng độ C% của Fe(NO3)3 trong Y có giá trị gần nhất với ? 

 A. 12%  B. 13% C. 14%  D. 15% 

Câu 47: A là hỗn hợp chứa Fe, Al, Mg. Cho một luồng khí O2 đi qua 21,4 gam A nung nóng thu được 

26,2 gam hỗn hợp rắn B. Cho toàn bộ B vào bình chứa 400 gam dung dịch HNO3 (dư 10% so với lượng 

phản ứng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có NO, N2 thoát ra với tỷ lệ mol 2 : 1 và khối 

lượng dung dịch C sau phản ứng là 421,8 gam. Biết số mol HNO3 phản ứng là 1,85 mol. Tổng khối 

lượng các chất tan có trong bình sau phản ứng gần nhất với ? 

     A. 156 B. 134 C. 124 D. 142 

Câu 48: Hỗn hợp X gồm Al, Mg, FeO, Fe3O4 trong đó oxi chiếm 20,22% khối lượng hỗn hợp. Cho 25,32 

gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 3,584 lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) có tỉ 

khối so với hiđro là 15,875 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Nung muối 

khan này trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 30,92 gam chất rắn khan. Giá trị gần nhất 

của m là:  

 A. 106  B. 103  C. 105   D. 107 

Câu 49: Cho 11,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO và MgCO3 có tỉ lệ số mol 3 : 1 : 1 theo thứ tự trên 

tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm NaNO3 và H2SO4, thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung 

hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,04 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến khi các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 79,22 gam kết tủa. Còn nếu cho Z phản ứng với NaOH thì lượng 
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NaOH phản ứng tối đa là 0,61 mol. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây ? 

 A. 3,6    B. 3,8      C.  4,4     D.  4,2 

Câu 50: Hòa tan hết x gam hỗn hợp X gồm FeCO3, MgCO3 và Mg vào dung dịch HCl loãng dư thu 

được 1,06 mol hỗn hợp khí. Mặt khác lấy x gam X tác dụng hết với 700 gam dung dịch HNO3 31,05% 

(lấy dư 25% so với phản ứng), thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm CO2, NO và N2O (trong đó 

số mol CO2 bằng 1/3 lần số mol của Z). Cô cạn dung dịch Y, thu được 171,08 gam muối khan, lấy 

lượng muối này đem nung đến khối lượng không đổi thu được 46,4 gam rắn. Phần trăm khối lượng của 

NO có trong hỗn hợp Z là 

 A. 35,29%   B.  46,01%    C. 36,12%   D. 38,86% 

Câu 51: Hòa tan hoàn toàn 5,22 gam hỗn hợp bột gồm Mg, MgO, Mg(OH)2, MgCO3, Mg(NO3)2 bằng 

một lượng vừa đủ 0,26 mol HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 0,448 lít hỗn 

hợp khí gồm N2O và CO2. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản 

ứng thu được 6,96 gam kết tủa màu trắng. Phần trăm khối lượng của Mg(OH)2 trong hỗn hợp đầu gần 

nhất là 

 A. 11,11%    B. 22,22%     C. 33,33%   D.  44,44% 

Câu 52: Đốt cháy 18,68 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Fe trong khí O2 một thời gian thu được 

hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X vào 136,5 gam dung dịch HNO3 60%, sau khi các phản ứng kết thúc thu 

được dung dịch Y chỉ chứa 88,84 gam các muối và thấy thoát ra 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm 

NO, NO2. Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 1,24 mol NaOH, sau khi các phản ứng kết 

thúc lấy kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 22,4 gam chất rắn. 

Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp rắn ban đầu gần nhất với ? 

 A. 45%    B. 55%      C. 65%    D. 75% 

Câu 53: Hỗn hợp rắn X gồm Mg, MgO, Fe3O4 và (trong đó oxi chiếm 21,951% khối lượng hỗn hợp). 

Dẫn 6,72 lít khí CO (đktc) đi qua ống sứ chứa 32,8 gam X, nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn 

hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hết toàn bộ Y trong dung dịch HNO3 

loãng, dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 122,7 gam muối và 4,48 lít 

(đktc) hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ khối so với He là 8,375. Số mol HNO3 phản ứng là: 

 A. 1,7655   B. 1,715  C. 1,825   D. 1,845 

Câu 54: Hỗn hợp X gồm MgO, CuO, FeO và Fe3O4; trong đó MgO chiếm 14,7% về khối lượng. Cho khí 

CO đi qua ống sứ đựng 27,2 gam hỗn hợp X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y. Dẫn khí 

đi ra khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH)2 dư, tạo thành 37,43 gam kết tủa. Cho Y tác dụng hết với dung 

dịch HNO3 dư (dung dịch Z) thu được dung dịch T và 3,584 lít NO (đktc). Nhúng thanh Al vào dung 

dịch T đến phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng thanh Al tăng thêm 9,59 gam và có 0,672 lit NO (đktc) 

thoát ra. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N
+5

 và giả thiết toàn bộ lượng kim loại sinh ra đều bám 

vào thanh Al. Số mol HNO3 trong Z là  

 A. 1,28 mol.  B. 1,16 mol.  C. 1,08 mol.  D. 1,20 mol. 

Câu 55: Cho m gam hỗn hợp gồm Zn , Mg và Fe3O4 (oxi chiếm 25% về khối lượng hỗn hợp) vào dung 

dịch chứa 4,704 mol HNO3 (lấy dư 20% so với lượng phản ứng), sau khi kết thúc các phản ứng thu 

được dung dịch X và thấy thoát ra 3,696 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO, N2 có tỷ khối so với H2 bằng 

491/33. Cô cạn dung dịch X thu được (3m + 15,13) gam muối. Nếu cho 4,789 lít dung dịch NaOH 1M 

vào dung dịch X, sau đó lấy kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 

a gam chất rắn. Giá trị của a gần nhất với  

 A. 98 gam  B. 92 gam  C. 100 gam  D. 101 gam 

Câu 56: Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm Al, Fe trong 16,128 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2, sau 

một thời gian thu được (2m + 10,36) gam hỗn hợp rắn X (không có khí thoát ra). Hòa tan hết X trong 1 

lít dung dịch gồm HCl 1,26 M và NaNO3 0,15M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung 

dịch Y chỉ chứa các muối clorua và thấy thoát ra 2,688 lít (đktc) khí NO duy nhất. Dung dịch Y tác 

dụng vừa đủ với 261 ml dung dịch KMnO4 2M trong môi trường axit H2SO4. Phần trăm của Fe trong 

hỗn hợp rắn ban đầu gần nhất với  

 A. 43%  B. 53%  C. 73%  D. 58% 
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Câu 57: Hòa tan hết 68,64 gam hỗn hợp rắn gồm Mg, FeCO3 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa HCl và 

1,02 mol HNO3. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được dung dịch X và 0,32 mol hỗn hợp khí Y gồm 

CO2, NO và N2O. Tỉ khối của Y so với He bằng a. Dung dịch X hòa tan tối đa 14,4 gam bột Cu, thấy 

thoát ra 0,03 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Nếu tác dụng tối đa các chất tan có trong dung dịch 

X cần dùng dung dịch chứa 2,2 mol NaOH, thu được 66,36 gam kết tủa. Giá trị gần nhất của a là 

 A.  9,7  B.  9,8  C.  9,6  D.  9,9 

Câu 58: Hòa tan hết 31,8 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Al, Al2O3 và MgCO3 trong dung dịch chứa 1,96 

mol HCl, thu được dung dịch A chỉ chứa 2 chất tan và 17,92 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 

bằng 4,54375. Mặt khác cho 31,8 gam rắn X vào dung dịch chứa NaHSO4 và 0,25 mol HNO3. Sau khi 

kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y chứa các muối trung hòa và 10,64 gam hỗn hợp khí Z  gồm 

5 khí không màu, trong đó có 0,03 mol khí N2. Để tác dụng tối đa các chất tan có trong dung dịch Y 

cần dùng dung dịch chứa 2,3 mol NaOH. Phần trăm khối lượng của khí NO có trong hỗn hợp Z là  

 A.  16,8%   B.  15,2%   C.  13,7%   D.  14,1% 

Câu 59: Hòa tan hết 31,12 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Fe3O4, FeCO3 vào dung dịch hỗn hợp chứa 

H2SO4 và KNO3. Sau phản ứng thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2, NO2, H2, NO có tỷ 

khối so với H2 bằng 14,6 và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Cho dung dịch BaCl2 (dư) vào 

dung dịch Z thấy xuất hiện 140,965 gam kết tủa. Mặt khác cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch Z 

thì thấy có 1,085 mol NaOH phản ứng đồng thời xuất hiện 42,9 gam kết tủa và 0,56 lít (đktc) khí thoát 

ra. Biết dung dịch Z không hòa tan được bột Cu và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối 

lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu gần nhất với  

 A.  27%    B.  26%   C.  28%   D.  29% 

Câu 60: Hòa tan hoàn toàn 32,8 gam hỗn hợp gồm Mg, MgCO3, FeCO3 trong dung dịch HCl loãng dư 

thu được 8,96 lít hỗn hợp khí (đktc) và dung dịch X chứa các chất tan có cùng nồng độ mol. Mặt khác 

hòa tan hết 32,8 gam rắn trên trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch Y chứa m gam muối 

và 7,168 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm 3 khí không màu trong đó có một khí hóa nâu. Tỉ khối của Z so 

với H2 bằng 21,0625. Giá trị của m là 

 A. 79,8 gam  B.  78,0 gam  C.  65,6 gam  D.  68,0 gam 

Câu 61: Hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO, MgO và Mg. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch 

HNO3 dư thu được 6,72 lít hỗn hợp khí N2O và NO (đktc) có tỉ khối so với H2 là 15,933 và dung dịch 

Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 287,76 gam muối khan. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch 

H2SO4 đặc nóng dư thu được 12,6784 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Z. Cô cạn 

dung dịch Z thu được 236,4 gam muối khan. Giá trị gần nhất của m là : 

 A.  81,10   B.  84,58   C.  79,94   D.  81,68 

Câu 62: Cho 14,72 gam hỗn hợp X gồm Fe và các oxit Fe vào dung dịch HCl loãng dư, thu được 1,792 

lít H2 (đktc) và dung dịch có chứa 3,25 gam muối FeCl3. Mặt khác hòa tan hết 14,72 gam X trên trong 

dung dịch chứa 0,65 mol HCl và 0,08 mol HNO3, thu được dung dịch Y (không chứa ion NH4
+
) và 

1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với He bằng a. Cho 560 ml dung dịch NaOH 

1,25M vào Y, thu được 22,18 gam hỗn hợp gồm hai kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị 

gần nhất của a là. 

 A. 7,0  B. 6,0  C. 8,0  D. 9,0 

Câu 63: Hỗn hợp A gồm FeS2, Cu2S và FeCO3. Nung 20,48 gam A trong bình chứa O2 được hỗn hợp 

rắn B và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X (không có O2 dư). Hòa tan B bằng lương dư dung dịch HNO3 

đặc, nóng. Kết thúc phản ứng thu được 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm 2 khí ( không có khí SO2) và 

dung dịch Y. Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được 34,66 gam kết tủa. Lấy kết tủa nung ngoài 

không khí đến khối lượng không đổi thu được 29,98 gam rắn khan. Biết rằng tỉ khối của Z so với X 

bằng 86/105. Phần trăm khối lượng FeS2 trong A gần nhất với : 

 A. 23,4% B. 25,6% C. 22,2% D. 31,12% 

Câu 64: Nung nóng bình kín (không có không khí) chứa 21,58 gam hỗn hợp rắn A ở dạng bột gồm Fe, 

FeCO3, Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2 thu được 15,28 gam rắn B và hỗn hợp khí X gồm 2 khí có tỉ khối so với 

He bằng 11,25. Hòa tan B bằng dung dịch chứa NaNO3 và 0,652 mol NaHSO4 thu được dung dịch C 

chỉ chứa các muối sunfat của kim loại và hỗn hợp khí Y gồm 2 khí có tỉ khối so với He bằng 4 (đkc, 
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trong đó có một khí hoá nâu trong không khí. Sục khí H2S tới dư vào dung dịch C thấy có 4 gam kết 

tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe có trong A có giá trị gần nhất 

với 

 A. 32,2% B. 32,3% C. 32,4% D. 32,5% 

Câu 65: Nung m gam hỗn hợp A gồm Mg, FeCO3, FeS và Cu(NO3)2 (trong A có % mO = 47,818) một 

thời gian (muối nitrat bị nhiệt phân hoàn toàn) thì thu được chất rắn B và 11,144 lít hỗn hợp khí gồm 

CO2, NO2, O2, SO2. B phản ứng hoàn toàn với HNO3 đặc nóng dư (thấy có 0,67 mol HNO3 phản ứng) 

thu được dung dịch C và 3,136  lít hỗn hợp X gồm NO2 và CO2 ( ). C tác dụng hoàn 

toàn với BaCl2 dư thấy xuất hiện 2,33 gam kết tủa. Biết các khí đo ở đktc. Giá trị gần nhất của m là?  

A. 48  B. 33  C. 40  D. 42 

Câu 66: Hỗn hợp X gồm Mg, MgCO3, Ca, CaCO3. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl 

vừa đủ thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 16,75. Hấp thụ khí Y vào 200 ml dung dịch hỗn 

hợp NaOH 0,65M và Ba(OH)2 0,80M thu được 0,95m gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng dung 

dịch Z lại thu được kết tủa. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 

hỗn hợp khí gồm NO và CO2 có tỉ khối so với H2 là 20,833 và dung dịch T. Cô cạn dung dịch T thu 

được 62,92 gam muối khan. Giá trị của m là 

 A.  31,12   B.  33,57     C.  34,18   D.  32,14 

Câu 67: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp rắn A gồm Al, Mg và Fe2O3 trong V lít dung dịch HNO3 

0,5M. Sau phản ứng thu được dung dịch B và 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí D gồm 2 khí không màu, 

không hóa nâu trong không khí có tỉ khối so với H2 là 14,8. Đem dung dịch B tác dụng với NaOH dư 

thu được dung dịch C và kết tủa E nặng 47,518 gam. Đem lọc kết tủa E nung trong không khí đến khối 

lượng không đổi thu được 38,92 gam chất rắn F. Để hòa tan hết F cần dùng 1,522 lít dung dịch HCl 

1M. Sục CO2 dư vào dung dịch C thu được 13,884 gam kết tủa trắng. Khối lượng muối có trong B là 

 A. 148,234  B. 167,479  C. 128,325  D.142,322 

Câu 68: Hỗn hợp X gồm Mg, Cu và Al. Cho 19,92 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu 

được 9,856 lít H2 (đktc) và còn m1 gam chất rắn không tan. Cho 19,92 gam hỗn hợp X tác dụng với 

dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít NO (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 

97,95 gam muối khan. Cho m1 gam chất rắn không tan tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu 

được 0,32V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng Mg trong hỗn hợp X gần 

nhất với giá trị nào sau đây ?  

  A. 10%  B. 12%    C. 11%  D. 9% 

Câu 69: Hoàn tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Al bằng 352 ml dung dịch HNO3 2,5M thu được 

dung dịch Y chứa 53,4 gam hỗn hợp muối và 2,24 lít hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O (đktc) có tỉ khối hơi 

đối với H2 là 17,1. Cho dung dịch Y tác dụng với một lượng dung dịch NH3 dư, lọc thu được m gam 

kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây? 

 A. 5,95  B.  20,00    C. 20,45  D. 17,35 

Câu 70: Hòa tan hết 16,64 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO và Cu trong dung dịch NaNO3 và 0,5 mol 

H2SO4, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng là 73,6 

gam và hỗn hợp khí Z gồm 0,04 mol N2O và 0,08 mol NO. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thấy lượng 

NaOH phản ứng là 32,8 gam. Phần trăm khối lượng của Mg trong X là : 

 A.10,46  B. 25,96    C. 21,63  D. 28,84 

  

2X/Hd 321:14
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Câu 1: Chọn D. 

- Xét hỗn hợp khí Z ta có :
   

 
  

2

22

NO N O NO

N ONO N O

n n 0,2 n 0,1mol

n 0,1mol30n 44n 7,4
  

      
23 4

NO N ONO (trong muèi) NH
n 3n 8n 9n 1,1 9x  

- Ta có:           
4 3

muèi kim lo¹i NH NO
m m 18n 62n 122,3 25,3 18x 62(1,1 9x) x 0,05mol  

    
3 24

HNO NO N ONH
n 10n 4n 10n 1,9mol  

Câu 2: Chọn C. 

- Khi cho 21,5 gam X tác dụng với 0,43 mol H2SO4 thì :  

2 4 2

2

BTKL X H SO NO H Z
H O

m 98n 30n 2n m
n 0,26mol

18

   
     

2 4 2 2 4

3 24

NOBT:H H SO H O H NH
Cu(NO )NH

n n2n 2n 2n
n 0,02mol n 0,04mol

4 2





 
       

- Ta có 
2 4 24

H SO NO HNH
O(trong X) FeO

2n 10n 4n 2n
n n 0,08mol

2

  
    

- Xét hỗn hợp X ta có: 
2 4

3 2

Al Zn NO H AlNH

ZnAl Zn X FeO Cu(NO )

3n 2n 3n 2n 8n 0,6 n 0,16mol

n 0,06mol27n 65n m 72n 188n 8,22

     
 

     
 

Al

27.0,16
%m .100 20,09

21,5
    

Câu 4: Chọn B. 

- Hỗn hợp Mg, Al và Al(NO)3 tác dụng với dung dịch chứa NaHSO4 (x mol) và 0,06 mol NaNO3. 

- Dung dịch X gồm 2Mg (0,24mol) , 3Al (ymol) , 4Na (x 0,06mol),NH (ymol)   và SO4
2-

 (x mol).  

(Lưu ý: số mol của Mg
2+

 được tính nhanh ở quá trình cho dung dịch X tác dụng với 0,92 mol NaOH 

được 13,92 gam ↓ với mục đích thuận tiện để giải bài tập, có 2
2Mg(OH)Mg

13,92
n n 0,24 mol

58
    ) 

+ Xét dung dịch X: 

2 3 2
4 4

BTDT

Na Mg Al NH SO
n 2n 3n n 2n x 0,06 0,24.2 3y z 2x (1)                 

2 3 2
4 4

XNa Mg Al NH SO
23n 24n 27n 18n 96n m 23(x 0,06) 0,24.24 27y 18t 96x 115,28(2)               

- Xét hỗn hợp khí T ta có : 
2 2H N On n t mol    

- Mà 
4 2 24

NaHSO N O HNH
n 10n 10n 2n x 10z 12t (3)       

- Xét dung dịch thu được sau khi cho X tác dụng với dung dịch chứa 0,92 mol NaOH, ta có: 

 2
4 2

BTDT

Na SO AlO
n 2n n x 0,06 0,92 2x y(4)           

- Giải hệ (1), (2), (3) và (4) ta được t 0,04mol . Khi đó 
2 2H N O Tn n 0,04 mol V 1,792(l)     

Câu 5: Chọn A. 
- Khi cho 0,16 mol Fe tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm 0,08 mol NaNO3 và 0,18 mol H2SO4 ta 

có các quá trình phản ứng xảy ra như sau: 

Sự oxi hóa Sự khử 

  
2Fe Fe 2e   

   

 


   3 2

0,36mol 0,24mol 0,08mol0,08mol

NO 4H 3e NO 2H O  

   
2

0,04 mol 0,04 mol 0,02 mol

2H 2e H


   




   2

2
NO HBT:e

Fe

3n 2n
n 0,14 mol

2
 nFe = 0,02 mol 
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- Khi cho dung dịch thu được tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 thì: 

2
2Fe(OH) Fe

n n 0,14mol  và     
4 2 4BaSO Fe(OH) BaSOn 0,18mol m 90n 233n 54,54(g)  

Vậy mrắn = m + mFe dư = 55, 66 (g)   

Câu 6: Chọn C. 
- Dung dịch Y gồm Fe

3+
, H

+
, Na

+
, NO3

-
 và SO4

2-
 (dung dịch Y không chứa Fe

2+
, vì không tồn tại 

dung dịch cùng chứa Fe
2+

, H
+
 và NO3

-
). 

- Khi cho dung dịch Y tác dụng với 0,135 mol Cu thì: 




   


 

3
BT:e

Cu NOFe

NOH (d)

n 2n 3n 0,18mol

n 4n 0,12 mol
 

- Khi cho dung dịch Y tác dụng với Ba(OH)2 ta có: 
3

4 4

Fe
BaSO NaHSO

m 107n
n n 0,58mol

233

 
    

- Xét dung dịch Y, có: 2 3
3 4

BTDT

NO SO Fe H Na
n 2n (3n n n ) 0,08mol           

3 2
3 4

Y Na Fe H NO SO
m 23n 56n n 62n 96n 84,18(g)            

4 3

2

NaHSO HNOBT:H H (d)
H O

n n n
n 0,31mol

2

 
    

- Xét hỗn hợp khí Z, có 
2COn x mol  và NOn 4x mol . Mặt khác :  

2 4 3 2

BTKL
CO NO X NaHSO HNO T H O44n 30n m 120n n m 18n 44x 4x.30 4,92(g) x 0,03mol           

- Quay trở lại hỗn hợp rắn X, ta có:  

33

3 2 3 2

NO HNOBT:N NO
Fe(NO ) FeCO CO

n n n 0,08 0,12 0,16
n 0,02 mol vµ n n 0,03mol

2 2

    
       

mà 
   

   
4 3 2

3 4 3 4

NaHSO HNO CO NOO(trong oxit) H (d)
Fe O Fe O

n n 2n 4n nn
n n 0,01mol

4 8
 

3 4 3 3 2X Fe O FeCO Fe(NO )
Fe

X

m 232n 116n 180n
%m .100 37,33

m

  
    

Câu 7: Chọn D. 

- Xét hỗn hợp kết tủa ta có : 

3

Ag AgCl Ag AgCl Ag

BT:Ag
Ag AgCl AgClAg AgCl AgNO

108n 143,5n m 108n 143,5n 82,248 n 0,06mol

n n 0,588 n 0,528moln n n

       
   

       

  

2

AgCl HClBT:Cl
FeCl

n n
n 0,06mol

2


    

- Xét dung dịch Y ta có : 

22 4

3 24

NO NOHCl NO NO NH
Fe(NO )NH

n n nn 4n 2n
n 0,008mol n 0,04 mol

10 2





  
      

- Dung dịch Z gồm Fe
3+

, Mg
2+

, Al
3+

, NH4
+
 và NO3

-
. Xét dung dịch Z ta có : 

+ 
33

AgNO NONO
n n n 0,568mol    và 

2 3 2ion kim lo¹i X FeCl Fe(NO )m m 71n 2.62n 8,54(g)     

 
4 3

muèi ion kim lo¹i NH NO
m m 18n 62n 43,9(g)      

Câu 8: Chọn C. 

- Hỗn hợp Z gồm N2 (0,05 mol) và H2 (0,125 mol) 

- Khi cho X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, ta có : 

2 4 2 4 2 2

2 4

X H SO Z Y H SO H H OBTKL
H O NH

m 98n m m 2n 2n 2n
n 0,5mol n 0,05mol

18 4


    
        

- Xét hỗn hợp rắn X ta có : 
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2 4

3 2

N NHBT:N
Fe(NO )

2n n
n 0,075 mol

2
 và 

2 4 2 2 4
H SO N H NH

ZnO

2n 12n 2n 10n
n 0,05mol

2

  
   

+


     
 

      

3 2

2 2 4

Mg Al X Fe(NO ) ZnO Mg

BT:e
Mg Al N H AlNH

24n 27n m 180n 81n 12,45 n 0,35

2n 3n 10n 2n 8n 1,15 n 0,15
  Al

0,15.27
%m .100 13,5

30
 

Câu 9: Chọn D. 

- Khi cho m gam kim loại M tác dụng với 0,68 mol NaOH thì :  

+ 
33 4

24

HNOHNO NO NH
H ONH

n 4nn 4n
n 0,02 mol n 0,3mol

10 2






       

3 2

BTKL
M HNO X NO H Om 63n m 30n 18n m 16,9(g)        

- Ta có 
4

NOe trao ®æi NH
n 3n 8n 0,52 mol    

mà 
a 2e M

M M M

M e

n m 16,9a
n M M 65(Zn)

a n n


      (với a là số e trao đổi của M) 

Câu 10: Chọn C. 

- Hỗn hợp khí X gồm 0,2 mol H2 và 0,05 mol NO. 

2 4

2

R H SO muèi XBTKL
H O

m 98n m m
n 0,57mol

18

  
     

- Xét hỗn dung dịch muối và hỗn hợp R có : 

2 4 2 2 4

3 24

NOH SO H H O NHBT:H
Fe(NO )NH

n n2n 2n 2n
n 0,05mol n 0,05mol

4 2





 
       

  
   

2 4 2 4

3 4

H SO H NOO(trong oxit) NH
Fe O

2n 2n 4n 10nn
n 0,08mol

4 4.2
 

 
  3 4 3 2R Fe O Fe(NO )

Mg

R

m 232n 180n
%m .100 28,15

m
 

Câu 11: Chọn B. 

- Gọi x là số mol NH4
+
 trong dung dịch X. 

- Xét hỗn hợp oxi ta được : 4NH
O(trongoxit) oxit kim lo¹i O

8n
n 4x m m 16n m 16.4x 18,6

2



        (1)  

- Xét hỗn hợp muối ta có : 
3 4NO NH

n 9n 9x    

+ 
3 4

muèi kim lo¹i kim lo¹iNO NH
m m 62n 18n m 9.62x 18x        

- Theo đề bài ta được : 3NO

muèi

16.3n 432x
%O 0,60111 0,6011m 85,7664x 0

m m 576x



     


(2) 

- Giải hệ (1) và (2) ta được x 0,09 vµ m=12,84 . Vậy muèim 64,68(g)  

Câu 12: Chọn B. 

0
2

a mol b mol
0,5a mol b mol

3 2 4 Ba(OH) tn 2 2
4 2 3 4

10,24(g) X dung dÞch hçn hîp

dung dÞch Y 69,52(g)  r¾n khan

NO :0,12 mol

Fe , Cu NaNO ,H SO
Na ,Fe ,Cu ,SO kÕt tña Fe O ,CuO,BaSO   

 
 

  

- Ta có 2 4

2 4

H SONO
H SO Y

2 4

n4n
n 0,24 mol V 0,4(l)

2 [H SO ]
      

- Xét 69,52 gam hỗn hợp rắn khan ta được hệ sau: 

2 3 4

Fe Cu X

Fe O CuO r¾n khan BaSO

56n 64n m 56a 64b 10,24 a 0,08

160n 80n m 233n 80a 80b 13,6 b 0,09
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- Xét dung dịch Y có 
3

3
2 4 3

Fe
NO Fe Cu Fe (SO )Fe

Y

n
n 3n (2n 2n ) 0,02 mol C 0,025M

2.V



         

Câu 13: Chọn D. 

- Khi cho 18,6 gam hỗn hợp X tác dụng với 0,98 mol HNO3 thì :  

3 3 2

2 4

X HNO muèi NO HNO H OBTKL
H O NH

m 63n m 30n n 2n
n 0,47mol n 0,01mol

18 4


   
        

- Từ 18,6 gam X có thể điều chế tối lượng kim loại là (bằng cách dùng các chất khử như H2, CO …) 

3 4
HNO NO NH

O(trong X) kim lo¹i (trong X) X O(trong X)

n 4n 10n
n 0,24 mol m m 16n 14,76(g)

2

 
       

Câu 14: Chọn D. 

- Khi cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl ta có : 

2

BTKL X HCl Y Z
H O

m 36,5n m m m 36,5.0,61 (m 16,195) 1,57
n 0,25mol

18 18

      
      

2 2

4

HCl H O HBT:H

NH

n 2n 2n
n 0,01mol

4


 
    

- Dung dịch Y gồm Cu
2+

, Mg
2+

, Fe
2+

, NH4
+
 (0,01 mol) và Cl

-
 (0,61 mol) 

- Khi cho dung dịch Y chứa (m + 16,195) gam muối tác dụng với NaOH dư ta được : 

3 2Y NaOH NaCl NH H Om 40n 58,5n m 17n 18n      

(với nNaOH = nNaCl = nHCl = 0,61 mol và 
3 2NH H On n 0,01mol  ) 

(m 16,195) 40.0,61 58,5.0,61 24,44 17.0,01 18.0,01 m 19,88(g)          

- Trong rắn X có: 4

3 2

NO NH
Fe(NO )

n n
n 0,03mol

2


  ; 

24

3 4

HCl NO HNH
Fe O

n 10n 4n 2n
n 0,03mol

2.4

  
   

    

     
 

      

3 2 3 4

2 2 2
4

Cu Mg X Fe(NO ) Fe O Cu

BTDT
MgCu Mg Cl NH Fe

64n 24n m 180n 232n 7,52 n 0,08mol

n 0,1mol2n 2n n n 2n 0,36
 Cu%m 25,75  

Câu 15: Chọn B 

- Khi cho 16,55 gam X tác dụng với dung dịch chứa 0,775 mol KHSO4 thì hỗn hợp khí Z thu được gồm 

NO (0,0125 mol) và H2 (0,1 mol). Xét quá trình phản ứng ta có : 



    
     4 4 2 2

2 4

X KHSO muèi Z KHSO H O HBTKL
H O NH

m m m m n 2n 2n
n 0,2625mol n 0,0125mol

18 4

- Xét hỗn hợp rắn X ta có :
 

  4

3 2

NONHBT:N
Fe(NO )

n n
n 0,0125 mol

2  

và
  

  
4 2 4

3 4

KHSO NO HO(trong oxit) NH
Fe O

n 4n 2n 10nn
n 0,05mol

4 8
 

 3 4 3 2X Fe O Fe(NO )
Al

m 232n n
n 0,1mol

27

 
   

- Khi hòa tan hỗn hợp rắn X vào nước thì : 


  3 2 3 3
0,1mol 10,0125mol

mol
120

2Al 3Fe(NO ) 2Al(NO ) 3Fe   

- Vậy hỗn hợp rắn sau phản ứng hỗn hợp rắn sau phản ứng gồm Fe3O4(không tan), Al(dư) và Fe 

3 3

BTKL
r¾n X Al(NO )m m 213n 14,875(g)     

Câu 16: Chọn D. 

- Xét hỗn hợp kết tủa ta có: 
AgCl

AgCl HCl Ag

m 143,5n
n n 0,8mol n 0,105mol

108

        

- Xét dung dịch Y có : 2 NO AgFe
n 3n n 0,24mol      

- Khi cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư AgNO3 ta có : NOH (d)
n 4n 0,18mol    
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2

2
BTDT(Y) Cl Fe H

Cu

n 2n n
n 0,07mol

2

  



 
    

- Xét hỗn hợp rắn X ta có : 





      
 
       

      

3 4 3 2 3 4

2
3 4 3 2 3

22
3 4 3

Fe O Fe(OH) Fe(OH) X Cu Fe O

BT:Fe
Fe O Fe(OH) Fe(OH) Fe(OH)Fe

BT:e
Fe(OH)Fe O Fe(OH) Cu

232n 107n 90n m m 21,1 n 0,04

3n n n n 0,24 n 0,06

n 0,062n n 2n 0,14

 
3Fe(OH)%m 16,2  

Câu 17: Chọn B. 

- Xét hỗn hợp kết tủa ta có: 


    
 

   

22 3

32 3

BT:Fe
Fe(OH)Fe(OH) Fe(OH) Fe

Fe(OH)Fe(OH) Fe(OH)

n 0,12 moln n n 0,3

n 0,18mol90n 107n m 30,06
  

- Khi cho 16,8 Fe tác dụng với O2 thì : X Fe
O(trong X)

m m
n 0,19mol

16


   

      
2 2 3

BT:e
H NO Fe(OH) Fe(OH) O(trong X)toµn qu¸ tr×nh

2n 3n 2n 3n 2n x 0,08mol
 

3

BT:N
HNO NOn n 0,08mol    

Câu 18: Chọn B. 

- Quá trình:   
3

3b mola mol 4b mol
a mol 18b mol

3 2 AgNO2 2

0,15mol X dung dÞch hçn hîp

dung dÞch Y 29,07(g)

Fe,Cu :7,52(g)

Mg ,Fe FeCl ,CuCl
Mg ,Fe , Cl Ag,AgCl

  



 


  

- Xét dụng dịch Y ta có 
2

2
Cl MgBTDT

Fe

n 2n 18b 2a
n 9b a

2 2

 



 
       

- Xét hỗn hợp kết tủa ta có : 2AgCl AgCl Fe
n n 18b vµ n n 9b a       

Ag AgClm 108n 143,5n 108(9b a) 143,5.18b 29,07(1)        

- Xét hỗn hợp rắn có : 2
3

BT:Fe
Fe(trong r¾n) Fe FeCl Fe (trongY)

n n n n (0,15 a) 4b (9b a) 0,15 5b            

và Cu Fe r¾n64 n 56n m 64.3b 56.(0,15 5b) 7,52(2)       

- Giải hệ (1) và (2) ta được : a 0,06 vµ b =0,01  

- Khi cho 0,15 mol hỗn hợp X gồm Mg (0,06 mol) và Fe (0,09 mol) ta có : 

4

Mg Fe dd Z t¨ng Mg Fe NO
NO NH

24n 56n m 2n 3n 3n
n 0,05mol n 0,03mol

30 8


   
      

3 2 3 3 4 3muèi Cu(NO ) Fe(NO ) NH NOm 188n 242n 80n 33,06(g)      

Câu 19: Chọn D. 

- Xét dung dịch X, ta có : 2

MgBTDT Cl
Fe

n 2n
n 1,6x 0,26

2






      

- Cho X tác dụng với AgNO3, có: 2
BT:e

Ag AgClFe Cl
n n 1,6x 0,26 vµ n n 1,6x        

→ Ag AgCl108n 143,5n m 108(1,6x 0,26) 143,5.1,6x 98,32 x 0,2        . 

Vậy trong dung dịch ban đầu chứa 0,16 mol FeCl3 và 0,08 mol CuCl2. 

- Xét hỗn hợp rắn Y ta có : 
3 2MgBT:e Fe Cu

Fe

2n n 2n
n 0,1mol

2

  
    

- Khi cho hỗn hợp rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 thì : 

3 2

BT:e NO
Fe(p) Fe(NO )

3n
n 0,09mol m 0,09.180 16,2(g)

2
       

Câu 20: Chọn C. 
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- Theo đề bài ta có : O(trong X)

0,25157.19,08
n 0,3mol

16
    

- Khi cho dung dịch tác dụng với NaOH dư ta được : 2
2Mg(OH)Mg

n n 0,34 mol    

- Xét dung dịch Y có
3 2 2

4 4

2 2 4
4 4

BTDT
AlAl NH SO Na Mg

NHAl YNH SO Na Mg

3n n 2n n 2n 0,64 n 0,2 mol

n 0,04 mol27n 18n m 96n 23n 24n 6,12

    


   

       
 

      

 

- Quy đổi hỗn hợp rắn X thành Mg, Al, O và C. Xét hỗn hợp rắn X ta có  

3

X Mg Al OBT:C
MgCO C

m 24n 27n 16n
n n 0,06 mol

12

  
     

- Quay lại hỗn hợp rắn X với Al, Al2O3, Mg và MgCO3 có : 2
3Mg MgCOMg

n n n 0,28mol    

3
3

2 3 2 3

O(trongX) MgCOBT:O
Al O Al Al OAl

n 3n
n 0,04mol n n 2n 0,12mol

3



        

- Xét hỗn hợp khí Z ta có : 2 2

2 2 2

2

CO N O
N O CO H

H

n n 2y
n 2y n 2y 0,06 n y mol

n y


        

- Xét toàn bộ quá trình phản ứng của X với dung dịch chứa 1,32 mol NaHSO4 và x mol HNO3 có: 

4 3 24

2

NaHSO HNO HNHBT:H
H O

n n 4n 2n
n 0,5x y 0,58

2

  
      

3 4 2

BTKL
HNO NaHSO Y Z H Om 63n 120n m m 18n       

19,08 63x 120.1,32 171,36 90y 18(0,5x y 0,58) 54x 72y 4,32(1)            

2 34

BT:N
N O HNONH

2n n n 2(2y 0,06) 0,04 x x 4y 0,08(2)            

- Giải hệ (1) và (2) ta được : x 0,16  và y = 0,06  

Câu 21: Chọn D. 

- Hướng tư duy 1: 

- Tóm tắt quá trình:

3

2 4

HNO 3 2
4 3 2

0,26mol 0,04mol129,4(g) dd Y

H SO 3 2 2
4 2m gam X

0,7 mol104(g) dd Z

Fe ,Mg , NH , NO NO , N O (1)

Fe ,
Fe,Mg,O

Mg ,SO SO (2)

   

  

 


 

  

2 2

4 3

SO NO N OBT: e cho và(1) (2)
NH NO

2n 3n 8n
n 0,0375mol

8

 
  

 
2
4 3 4

BTDT cho (1) (2)

SO NO

à

H

v

N
2n n n      

4 3

2
4

KL NH NOBTKL

KL SO

m m m 129,4 (1)

m m 104 (2)

 



  


 

 

2 2 2
4 4 4 4

(1) (2)

SO NH SO SO
62(2n n ) 96n 24,725 n 0,8 mol   


        

+ Xét quá trình (2)
2

24

2
4

BT:e BTDT
SO O OSO

KL O

KL Y SO

2n 2n 2n n 0,1mol
m m m 28,8 gam

m m m 104 0,8.96 27,2 gam





    
   

    

  

- Hướng tư duy 2: 

2 2

4 3

SO NO N OBT: e cho và(1) (2)
NH NO

2n 3n 8n
n 0,0375mol

8

 
  

 

+ Gọi T là hỗn hợp muối chứa Fe(NO3)2 và Mg(NO3)2 suy ra: 
4 3T Y NH NOm m m 126,4gam  

 

+ Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng + bảo toàn điện tích cho hỗn hợp T và Z ta có: 

 

2
3 4

2
3 4

T Z

NO SO
NO SO

m m 126,4 104
2n n 0,8mol

2.M M 2.62 96
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+ Xét quá trình (2): 2
2 2 4 2 4

BT:S BT: H
H O H SO SO SO

n n n n 1,5 mol


    

 
2 4 2 2

BTKL
X H SO Z SO H Om m m m m m 28,8gam         

Câu 22: Chọn A. 

- Khi cho dung dịch X tác dụng với 1 mol NaOH thì :  

+ Kết tủa chỉ chứa Mg(OH)2 với 2
2Mg(OH)Mg

n n 0,285mol     

+ Dung dịch thu được sau phản ứng gồm Na
+
, AlO2

-
 và SO4

2-
  

* Xét dung dịch thu được sau phản ứng có : 2
2 4AlO Na SO

n n 2n 0,1mol      

- Xét dung dịch X ta có : 2 2 3 2
4 4 4

BTDT

NH SO Mg Al SO
n 2n 2n 3n 2n 0,03mol           

        2 3 2
4 4

X Mg Al NH SO
m 24n 27n 18n 96n 53,28 (g)  

- Khi cho 14,76 gam hỗn hợp tác dụng với 0,05 mol HNO3 và 0,45 mol H2SO4 thì : 

3 2 4 24

2

HNO H SO HNHBT:H
H O

n 2n 4n 2n
n 0,335mol

2

  
    

3 2 4 2

BTKL
Y hçn hîp HNO H SO X H Om m 63n 98n m 18n 2,7(g)        

- Xét hỗn hợp khí Y ta có : 



      
 

       
        

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 3 2 4 2 24

CO N N O Y H CO

CO N N O Y H N

CO N N O HNO H SO H N ONH

n n n n n 0,065 n 0,025

44n 28n 44n m 2n 2,54 n 0,02

2 n 12n 10n n 2n 2n 10n 0,49 n 0,02

 
2N%m 20,74  

Câu 23: Chọn A. 

- Cho H tác dụng với 0,8 mol H2SO4: 
2 4

2

H H SO Y XBTKL
H O

m 98n m m
n 0,74mol

18

  
  

 



 
  2 4 2 2

4

H SO H H OBT: H

NH

2n 2n 2n
n 0,02mol

4
 

- Xét hỗn hợp rắn H ta được : 4

3 2

NONHBT:N
Fe(NO )

n n
n 0,08mol

2

 
     

và 
2 4 24

3 4

H SO NO HNH
Fe O

2n 10n 4n 2n
n 0,1mol

8

  
   

- Khi cho dung dịch X tác dụng với 2 mol KOH thì dung dịch thu được gồm K
+
 (2 mol),  

SO4
2-

 (0,8 mol), AlO2
-
 (6x mol) và ZnO2

2-
 (7x mol). Xét dung dịch thu được ta có : 

2 2
2 2 4

BTDT

AlO ZnO K SO
n 2n n 2n 6x 2.7x 2 2.0,8 x 0,02              

 
3 4 3 2H Al Zn Fe O Fe(NO )m 27n 65n 232n 180n 49,94(g)      

- Xét dung dịch X ta có hệ sau: 

  

     

      
 

       

2 3 23 4 3 2

32 3 2 3 2
4 4

BT:Fe
Fe O Fe(NO )Fe Fe Fe

BTDT(X)
FeFe Fe SO Al Zn NH

n n 3n n 0,38 n 0,2 mol

n 0,18 mol2n 3n 2n 3n 2n n 0,94

2 4 4

BTKL
dung dÞch X H dung dÞch H SO Y FeSO

0,2.152
m m m m 295,7(g) C % .100 10,28

295,7
         

Câu 24: Chọn A. 

34

BT:N
KNO NONH

n n n (x 0,06)mol       

4
muèi H O(trong H)K NH Cl

m m 39n 18n 35,5n 16n 39x 18(x 0,06) 35,5.0,725 64a             
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24

muèi H

O(trong H) NO H HClNH

m m 26,23 57x 64a 1,5725 x 0,0725mol

10n 2n 4n 2n n 10(x 0,06) 8a 0,28 0,725 a 0,04 mol

     
    

          
 

H muèi khan Fe

0,04.3.56
m 24.5a 232a 14,08(g) m 40,31(g) %m .100 16,67

40,31
          

Câu  25: Chọn B. 

- Khi nung nóng 37,76 gam hỗn hợp Fe2O3 và Fe3O4 với CO ta có:  
2 3CO CaCOn n 0,32 mol   

   
2 3 3 4 2X Fe O ,Fe O COm m 16n 32,64(g)  

- Cho Y tác dụng với 1,36 mol HNO3 thì :  3

2

HNO
H O

n
n 0,68 mol

2
 

3 2

BTKL khÝ
khÝ X HNO Z H O N(trong khÝ)

m (1 %O)
m m 63n m 18n 7,28(g) n 0,2 mol

14


          

- Xét dung dịch Z ta có: 
   

 
     

3 2 3 3 3 2

3 33 2 3 3 3

Fe(NO ) Fe(NO ) Z Fe(NO )

BT:N
Fe(NO )Fe(NO ) Fe(NO ) HNO N

180n 242n m 98,8 n 0,28mol

n 0,2 mol2n 3n n n 1,16
 

3

BTKL
dung dÞch Z X dung dÞch HNO khÝm m m m 265,36(g)      

3 3Fe(NO )

0,2.242
C% .100 18,24

265,36
   

Câu 26: Chọn C. 

- X tác dụng với Cl2 thì hỗn hợp thu được hỗn hợp muối Z gồm AlCl3, ZnCl2, MgCl2 và FeCl3. 

- Cho Z tác dụng với AgNO3 thì : 
2

AgCl
AgCl Cl

n
n 0,65mol n 0,325mol

2
      

- X tác dụng với Cl2 thì hỗn hợp thu được hỗn hợp muối Y gồm AlCl3, ZnCl2, MgCl2 và FeCl2. 

- Cho Y tác dụng với AgNO3 (dư) thì hỗn hợp kết tủa thì được gồm Ag và AgCl  

+ Với 2Ag Fe
n n   và 2 2

2AgCl ClCl Fe Fe
n n 2n n 0,65 n        

→ 2 2 2
2AgCl Ag kÕt tña Cl Fe Fe Fe

143,5n 108n m 143,5(2n n ) 108n 90,435 n 0,08mol           

Vậy  
Fe

X

Fe

56n
m 11,4099 (g)

%m
 

Câu 28: Chọn D. 

- Theo đề bài ta có : X
O(trongoxit)

%O.m
n 0,63mol

16
   → kim lo¹i X Om m 16n 24,32(g)    

- Xét hỗn hợp kết tủa ta có : 
kÕt tña kim lo¹i

OH (trong kÕt tña)

m m
n 1,18mol

17



   

- Áp dụng bảo toàn e cho toàn quá trình phản ứng ta có:  

2

2 2

NO NO O(trong oxit) OH
CO CO

3n n (2n n )
n 0,17mol V 3,808(l)

2

  
     

Câu 29: Chọn A. 

- Trong hỗn hợp khí Y có H2 (0,025 mol) và NO (0,045 mol). 

Vì sau phản ứng có H2 nên 3NO 
hết nên 2 4 2

2

BT: H HCl H SO H
H O

n 2n 2n
n 0,245 mol

2

 
     

- Khi cho hỗn hợp X tác dụng với hỗn hợp axit thì: 

2 4 2

BTKL
Z X HCl H SO Y H Om m 36,5n 98n m 18n 34,18 (g)         

Câu 30: Chọn A. 

- Chất rắn Z là MgO: 0,11 mol  

- Khi cho dung dịch Y phản ứng với NaOH thì: 
3HNOn dư = 

2NaOH Mg(OH)n 2n 0,075 mol    

- Dung dịch Y chứa Mg(NO3)2; NaNO3 và HNO3 dư. 

- Khi cho dung dịch X phản ứng với HNO3 thì: 
BT: e NO

Mg
3n

n 0,03 mol
2
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BT: Mg
MgO (X) MgO (Z) Mgn n n 0,08 mol    mà 

3NaNOn 
3HNOn pư - 

3 2Mg(NO )2n - nNO = 0,1 mol 

3NaNO
X MgO Mg

n
m 40n 24n 62 7,02 (g)

2
       

Câu 32: Chọn D. 

x mol 0,43 mol 0,43 mol

n 2 2
24 4

0,15 mol hh Ym ga

0,43 mol 0,05 mol y mol 0,05 mol

3 3 4 3 2 2

9,76 gam hh X m Z

Fe,FeCO ,Mg,MgCO K Fe ,Mg ,HSO HNO CO , NO , HNH , K , SO H O       

34

BT: N
NO HNONH

n n n 0,05 x y 0,05        (1) 

 
4 23 2 42KHSO HNO

BT: H
H O H OH NH

nn nn 2 2n 0,384n 4x 2        (2) 

2
3 2 23

BT: O
HNO CO NO H OCO (X)

3n 3n 2n n n      với 2
2 23

CO H OCO (X)
n n 2y n 0,25     (3) 

- Từ (1), (2), (3) ta tính được: x = 0,01 mol ; y = 0,04 mol và 
2H On  0,17 mol 

4 3 2

BTKL
Z X KHSO HNO Y H Om m 136 63n m 18n 64,39 (g)         

Câu 33: Chọn C. 

0,04 mol

2

0,32mol0,32mol
3 4 3 2 4

NaOH2 3 20,32molm(g) X 3 4 2 3

59,04(g) dd Y

NO H O

Fe,Fe O ,Fe(NO ) KHSO

K ,Fe ,Fe , NO ,SO Fe(OH) ,Fe(OH)
    



 

  

4

2 2 4

BT:H KHSO BTKL
H O X Y NO H O KHSO

n
n 0,16 mol m m 30n 18n 136n 19,6(g)

2
           

- Ta có:               2 3 2 3 2
3 4

BTDT(Y)
NaOHFe Fe NO K Fe Fe SO

2n 3n n 0,44 mol n n 2n 3n 2n 0,12 mol  

3

3 2 3 2

NO NOBT:N
Fe(NO ) Fe(NO )

n n
n 0,08 mol %m 73,46

2


      

Câu 34: Câu D. 

- Khi nung hỗn hợp X thì: 
2 3

3 3 2

2 3 2

BT: C
CO FeCO

FeCO Fe(NO )
BT: N

NO Fe(NO )

n n
n 2n 0,45 (1)

n 2n

 
  

 

  

Vì khí thu được chỉ gồm 2 khí nên O2 hết 
3 2 3Fe(NO ) FeCOn n 0,15 mol     

- Khi cho hỗn hợp X tác dụng với H2SO4 loãng thì:  

2 3

3 2 3

BT: C
CO FeCO

Fe(NO ) FeCOBT: e
NO

n n 0,15 mol

V 5,6 (l)n n
n 0,1 mol

3

  


  
  



 

Câu 35: Chọn C. 

- Khi nung hỗn hợp X thì : 
3 2 2 2

BT:O
O(trongY) Cu(NO ) O NOn 6n 2(n n ) 0,6mol       

- Xét quá trình Y tác dụng với 1,3 mol HCl thì : 

2 2

4

HCl H H OBT:H

NH

n 2(n n )
n 0,02mol

4


 
   (với 

2H O O(trongY)n n 0,6mol  và 
2Hn 0,01 mol ) 

- Hỗn hợp muối gồm Cu
2+

 (0,25 mol), Cl
-
 (1,3 mol), NH4

+
 (0,02 mol) và Mg

2+
   

2
4

2
Cl Cu NHBTDT

Mg

n 2n n
n 0,39mol

2

  



 
    

→ 2 2
4

muèi Mg Cu NH Cl
m 24n 64n 18n 35,5n 71,87(g)         
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Câu 36: Chọn C. 

- Cho X o

3 2 NaOH: 0,4 mol

t
23

Cu(NO ) : 0,12 mol NaOH : x

NaNO : yHNO

 
 


 

   
 

   

x y 0,4 x 0,08

40x 69y 25,28 y 0,32

  

- Khi đó: 
3HNOn dư = 

2 3 2NaNO Cu(NO )n 2n   0,08 mol   
3HNOn pư = 0,4 mol  

2

BT: N
NO NOn n 0,16 mol V 3,584 (l)       

Câu 40: Đáp án D 

 3

2 3

F : a m l

20g F C : b 56 116b 160c 20

O : c




   



e  o

 X: e O  mol a    (1)

Fe  mol

  

 
2

2 4

2

CO : b
3a b

X H SO 0,225 b 0,2253a b
2: mol

2




     



 mol

 mol khí    (2)

SO

  

 
2

22

CO H CO

HCO H

n n 0,2mol n 0,05mol
Y :

n 0,15mol28n 2n 2.4,25.0,2 1,7g

    
 

    

  

2

22

2

CO H CO1

2

H2 CO H

CO 0,07mol

n n 0,06mol n 0,03molY : CO
0,06 mol :

n 0,03molH 28n 2n 2.7,5.0,06 0,9g




     
         

  Y

  

2

CO

H

n 0,05 0,03 0,02mol

n 0,15 0,03 0,12mol

  
 

  

 phaûn öùng

 phaûn öùng

  

 
 

 

BTNT

2

1 3 BTe

2

CO b 0,05 0,07 0,03 b 0,05 mol
X HNO 0,62

NO : 3a b 2.0,02 2.0,12 3a b 0,28 mol

      
  

      

 C

 mol khí   

   b 0,05 3a b 0,28 0,62         (3)   

 Từ (1), (2), (3) suy ra: 
2 3F O

a 0,09
160.0,05

b 0,06 %m .100% 40%
20

c 0,05




   
 

e
  

Câu 41: Chọn C. 

- Khi cho Z tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì: 
2 3CO BaCOn n 0,05 mol    

- Khi cho X tác dụng với CO thì: 
2O (oxit) CO Y X On n 0,05 mol m m 16n 28,4 (g)        

- Quy đổi hỗn hợp rắn Y về Fe (3x mol), Cu (y mol) và O dư (z mol) 

- Khi cho Y tác dụng với HNO3 thì: 
2Fe Cu NO O3n 2n n 2n 9x 2y 2z 0,2        (1) 

- Ta có hệ sau: 
232x 80y 29,2

4x y z 0,05

 


  
 (2).Từ (1), (2) ta tính được: x = 0,1 ; y = 0,075 ; z = 0,425  

3 4 3 4Fe O Fe O X%m (m : m ).100% 79,45%     

- Dung dịch T chứa cation Fe
3+

: 0,3 mol ; Cu
2+

: 0,075 mol và 
3 2HNO NO O(Z)H

n n 2(n n ) 0,25 mol       

- Khi cho T tác dụng với NaOH thì: 3 2NaOH Fe Cu H
V 3n 2n n 1,3 (l)        

Câu 42: Chọn D. 
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- Xét hỗn hợp khí Z ta có :
   

 
  

2

22

NO N O NO

N ONO N O

n n 0,2 n 0,1mol

n 0,1mol30n 44n 7,4
  

      
23 4

NO N ONO (trong muèi) NH
n 3n 8n 9n 1,1 9x  

- Ta có:           
4 3

muèi kim lo¹i NH NO
m m 18n 62n 122,3 25,3 18x 62(1,1 9x) x 0,05mol  

    
3 24

HNO NO N ONH
n 10n 4n 10n 1,9mol  

Câu 43: Chọn C. 

- Dung dịch Y gồm Fe
3+

, H
+

(dư), K
+
, SO4

2-
 và NO3

-
 

- Xét phần I : 

Ta có 
3NaOH Fe(OH)H (d)

n n 3n 0,15mol     . Từ dữ kiện đề bài cho ta có hệ sau : 

2 4 3

2

Fe O P1

O NO NO KHSO HNO H (d)

BT:e
Fe O NO NO

56n 16n m 56x 16y 33,2 x 0,45

2n 4n 2n n n n 2y 10z 1,5 y 0,5

3x 2y 7z 0 z 0,05
3n 2n 3n n



      
  

           
         

 

- Khi cho phần II tác dụng với Ba(OH)2 thì  

4 3BaSO Fe(OH)m 233n 107n 233.0,6 107.0,225 163,875(g)       

Câu 44: Chọn B 
x mol ymol z mol x mol 3x mol

2 3 2
3 3 4 3 2 4 3 4 4 2 2

34,24(g)  hçn hîp X dung dÞch hçn hîp dung dÞch Y hçn hîp khÝ Z

FeCO ,Fe O ,Fe(NO ) NaHSO ,NaNO Fe ,Fe ,Na ,SO ,NH CO , NO H O         

- Xét quá trình phản ứng của X với dung dịch chứa NaHSO4 và NaNO3 ta có:  

3 2 4 2

BT:C
FeCO CO NaHSO CO O(trong X) NOn n x mol vµ n 2n 2n 4n (2x 8y 12x)mol          

- Khi cho dung dịch Y tác dụng với 0,15 mol Fe ta được: 3 FeFe
n 2n 0,3mol    

- Xét hỗn hợp kết tủa ta có: 

2 3 4Fe(OH) Fe(OH) BaSO90n 107n 233n m 90(x 3y z) 107(x 3 z 0,3) 233(14x 8y) 209,18(1)            

- Từ tất cả các dữ kiện trên và của đề bài ta được hệ sau:  

+ 

3 3 4 3 2

3 4

FeCO Fe O Fe(NO ) X

(1)

BT:e
NO Fe O Fetoµn qu¸ tr×nh

116n 232n 180n m 116x 232y 180z 34,24 x 0,02

3352x 2134y 90z 204,08 3352x 2134y 90z 204,08 y 0,06

9x 2y 0,3 z 0,13n 2n 2n

        
  
           

       

 

3 4Fe O
0,06.232

%m .100 40,65
34,24

    

Câu 45: Chọn C. 

- Dung dịch Y gồm Fe
3+

, H
+
, Na

+
, NO3

-
 và SO4

2-
  

(dung dịch Y không chứa Fe
2+

, vì không tồn tại dung dịch cùng chứa Fe
2+

, H
+
 và NO3

-
) 

- Khi cho dung dịch Y tác dụng với 0,135 mol Cu thì : 

3
BT:e

Cu NO NOFe H (d)
n 2n 3n 0,18mol vµ n 4n 0,12 mol        

- Khi cho dung dịch Y tác dụng với Ba(OH)2 ta có : 

3
3

4 4

Fe(OH) Fe
BaSO NaHSO

m 107nm 107n
n n 0,58mol

233 233

 
     

- Xét dung dịch Y, có : 

2 3
3 4

BTDT

NO SO Fe H Na
n 2n (3n n n ) 0,08mol           

3 2
3 4

Y Na Fe H NO SO
m 23n 56n n 62n 96n 84,18(g)            
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4 3

2

NaHSO HNOBT:H H (d)
H O

n n n
n 0,31mol

2

 
    

- Xét hỗn hợp khí Z, có 
2COn x mol  và NOn 4x mol . Mặt khác :  

2 4 3 2

BTKL
CO NO X NaHSO HNO T H O44n 30n m 120n n m 18n 44x 4x.30 4,92(g) x 0,03mol           

- Quay trở lại hỗn hợp rắn X, ta được :  

33

3 2 3 2

NO HNOBT:N NO
Fe(NO ) FeCO CO

n n n 0,08 0,12 0,16
n 0,02 mol vµ n n 0,03mol

2 2

    
       

4 3 2

3 4 3 4

NaHSO HNO CO NOO(trong oxit) H (d)
Fe O Fe O

n n 2n 4n nn
n n 0,01mol

4 8

   
     

3 4 3 3 2X Fe O FeCO Fe(NO )
Fe

X

m 232n 116n 180n
%m .100 37,33

m

  
    

Câu 46: Chọn C. 

- Y tác dụng với 0,93 mol NaOH thì dung dịch thu được chứa NaAlO2 và NaCl (0,74 mol) khi đó : 

2

BT:Na
NaAlO NaOH NaCln n n 0,93 0,74 0,19 mol        

- Cho 17,73 gam hỗn hợp X tác dụng với 0,74 mol HCl thì hỗn hợp khí Z gồm NO (0,12 mol) và H2 

(0,03 mol). Ta có 2

4

HCl NO H

NH

n 4n 2n
n 0,02 mol

10


 
   

3 4

BT:N
NONO (trongX) NH

n n n 0,14 mol      

- Khi hòa tan 17,73 gam X vào nước thì dung dịch thu được chỉ chứa Al(NO3)3 và x gam rắn gồm Al 

(dư), Cu và Fe. 

3 3

BTKL
r¾n kh«ng tan X Al(NO )m m 213n 7,79(g)     (với 3

3 3

NO
Al(NO )

n 0,14
n

3 3



  ) 

Câu 47: Chọn B. 

- Cho 66,06 gam X tác dụng với HCl thì hỗn hợp hợp khí Z gồm NO (0,24 mol) và H2 (0,16 mol).  

- Xét quá trình phản ứng ta có 
2

BTKL X HCl muèi Z
H O

m 36,5n m m
n 1,08 mol

18

  
     

2 2

4

HCl H O HBT:H

NH

n 2n 2n
n 0,08mol

4


 
    

Suy ra
24

HCl NO HNH
FeO

n 10n 4n 2n
n 0,36 mol

2

  
   vậy FeO

0,36.72
%m .100 39,24

66,06
   

Câu 48: Chọn B. 

- Khi cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl thì: 

TGKL Z X
O(trong X) HCl(p  víi X) O(trong X)

Cl O

m m 29,6 16,4
n 0,24 mol n 2n 0,48mol

2M M 2.35,5 16

 
      

 
  

3 4 3 4

3 4 3 4 3 4

3 43 4

FeO Fe O Cu X FeO Fe O Cu FeO

BT:O
FeO Fe O O(trong X) FeO Fe O Fe O

FeO Fe O Cu CuFeO FeO Fe O Cu

72n 232n 64n m 72n 232n 64n 16,4 n 0,04 mol

n 4n n n 4n 0,24 n 0,05mol

2n n n 0 n 0,03mol3n n n n

      
  
         

         

 

Vậy dung dịch Z gồm Fe
2+

 (0,15 mol), Fe
3+

 (0,04 mol) và Cu
2+

 (0,03 mol) và Cl
-
 (0,48 mol) 

Tham gia thi thử miễn phí tại Fb nhóm: HÓA HỌC FREE 

- Khi cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch hỗn hợp HCl và NaNO3 thì : 

+ Ta có HCl(p) O(trongX) NOn 2n 4n 0,64mol   . 

Xét dung dịch Y ta có:           2 3 2
BTDT

Fe Fe Cu Na Cl
2n 3n 2n n n x 0,03mol  
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(với 2NONa Fe
n n 0,04mol,n x mol    và 3Fe

n (0,19 -x)mol  ) 

Vậy dung dịch Y gồm Fe
2+

 (0,03 mol), Fe
3+

 (0,16 mol) và Cu
2+

 (0,03 mol), Cl
-
 (0,64 mol) và Na

+
 

- Khi trộn dung dịch Y với dung dịch Z thì dung dịch T có chứa Fe
2+

 (0,18 mol) và Cl
-
 (1,12 mol) 

- Khi cho AgNO3 tác dụng với dung dịch T thì 2Ag AgCl AgClFe
n n 0,18mol vµ n n 1,12mol     

 Ag AgClm 108n 143,5n 180,16(g)     

Câu 49: Chọn A. 

- Dung dịch Y gồm Cu
2+

 (0,12 mol), Mg
2+

 (0,1 mol), Al
3+

 (0,1 mol), H
+

(dư)
 
(0,11 mol), SO4

2-
 (0,15 

mol) và Cl
-
 (0,55 mol).  

- Khi cho dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,6M vào Y đến khi thu được khối lượng kết 

tủa lớn nhất thì ta xét hai trường hợp sau : 

Tham gia thi thử miễn phí tại Fb nhóm: HÓA HỌC FREE 

- TH1 : BaSO4 kết tủa cưc đại.  

+ Khi đó 2
2 24

Ba(OH) NaOH Ba(OH)SO
n n 0,15mol n 6.n 0,9mol       

+ Nhận thấy 2 2 3OH H (d) Mg Cu Al
n n 2n 2n 4n        nên trong hỗn hợp kết tủa chỉ chứa BaSO4  

(0,15 mol), Cu(OH)2 (0,12 mol) và Mg(OH)2 (0,1 mol).  

+ Khi nung hỗn hợp kết tủa thì :    
4r¾n khan BaSO CuO MgOm 233n 80n 40n 48,55(g)  

- TH2 : Al(OH)3 kết tủa cưc đại.  

+ Khi đó 2 2 3
2Ba(OH) NaOHOH H (d) Mg Cu Al

n n 2n 2n 3n 2n n 0,85            mol 

x.0,1.2 x.0,6 0,85 x 1,065mol      

 Kết tủa gồm BaSO4 (0,1065 mol), Mg(OH)2 (0,1 mol), Cu(OH)2 (0,12 mol) và Al(OH)3 (0,1 mol) 

+ Khi nung hỗn hợp kết tủa thì :
4 2 3r¾n khan BaSO CuO MgO Al Om 233n 80n 40n 102n 43,45625(g)      

Vậy khối lượng rắn khan cực đại là 48,55 gam 

Câu 44 : Chọn C. 

- Xét hỗn hợp B ta có 
BTKL B A

O(trong B)

m m
n 0,26 m«l

16


     

- Cho B tác dụng với HCl thì 
TGKL

D B O 2Cl Om m n . M (m 4,16) 0,26.55 m 18,46          

- Theo đề bài ta có m 18,46 11m 12,58 m 8,32(g)      

- Khi cho D tác dụng với AgNO3 thì :  

AgCl
AgCl HCl O(trongB) Ag

m 143,5n
n n 2n 0,52mol n 0,04mol

108

        

- Xét hỗn hợp A ta có : 
Mg Fe A Mg Fe Mg

Mg Fe O(trongB) Ag Mg Fe Fe

24n 56n m 24n 56n 8,32 n 0,16 mol

2n 3n 2n n 2n 3n 0,56 n 0,08mol

       
   

        
 

- Khi cho 4,5m gam A (gồm 0,72 mol Mg và 0,36 mol Fe) tác dụng với HNO3 dư ta có : 

2 2

4

Mg Fe N O NBT:e

NH

2n 3n 8n 10n
n 0,225mol

8


  
    

- Khi đó 
3 3 3 2 4 3muèi Fe(NO ) Mg(NO ) NH NOm 242n 148n 80n 211,68(g)     

Câu 45: Chọn B. 

* Xét phân 1 : 

- Khi cho P1 tác dụng với dung dịch NaOH thì 
2 3Al O Al NaOH2n n n 0,17mol(*)     

1

2 3 2 3

P Al r¾n kh«ng tan (*)O
O(trongAl O ) Al O Al

m 27n m n
n 0,105mol n 0,045mol n 0,08mol

16 3

 
        

→ Vậy 
2H Aln 1,5n 0,12mol   

* Xét phân 2 : 
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- Cho P2 tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 (0,4 mol) và HNO3 (x mol)   

+ Ta có 
2 n 2

4

4

muèi khan Al Cu ,Fe SO

NH

m 27n m 96n
n 0,01mol

18

  



  
   

2 4 3 2 4

2

H SO HNO H NHBT:H
H O

2n n 2n 4n
n (0,36 0,5x)mol

2

  
     

- Xét hỗn hợp khí Z, gọi y là số mol của N2O ta có : 

2 2 2Z H NO Z H N On n 0,12mol n n n n (0,1 y)mol         

3 2 4

BT:N
HNO NO N O NH

n n 2n n x 0,1 y 2y 0,01(1)          

2 2 4 3 2 2 2

BTKL
P H SO HNO muèi khan NO N O H H Om 98n 63n m 30n 44n 2n 18n         

12,75 98.0,4 63x 49,17 30(0,1 y) 44y 2.0,02 18.(0,36 0,5x) 54x 14y 6,74(2)              

- Giải hệ (1) và (2) ta được 
3HNOn x 0,13mol   

Câu 46: Chọn B. 





    
  


o

2

0,06 mol 0,02 mol

2

NaOH t2 n
4 3 n 2 2 3

82,2 (g

1,21

)

m

muèi trong Y kÕt tña

ol

O
3

16,96

25,6 (g) r

g)

¾

(

n

hh khÝ Z : N O , NO

Mg ,Fe ,NH ,NO Fe(OH) ,Mg(OH)
Mg,Fe X H

Fe
NO

O ,MgO

 - Ta có: 
Fe Mg Fe oxit KL

O(X)
Mgoxit Fe Mg

56n 24n 16,96 n 0,2 m m
n 0,54 mol

n 0,24m 80n 40n 25,6 16

    
    

   
  

mà 
4 3 4

3 2 34 3

KLNH NO NH

BT: N
HNO N O NO NONH NO

18n 62n 82,2 m 65,24 n 0,025

n 1,045n n n 2n n 1,07

  

 

     
 

       

  

2 n
4 3

BTDT (Y)

Mg Fe NH NO
2n n.n n n n 2,7           Trong dung dịch Y có chứa cả Fe

2+
 và Fe

3+
. 

Lúc này:
2 3 2

3 3

3 3
2 3 3

3

Fe(NO )Fe Fe Fe
Fe(NO )

oxit dd HNO ZFe Fe Fe

n n 0,2 n 0,06 m
C% .100% 12,81

2n 3n 0,54 n 0,14 m m m

  

  

    
    

      

  

 

Câu 47: Chọn B. 

- Quá trình:      
   2

1,85 mol

O
3

26,2 (g)21,4 (g) A

3 2 3
4 3 2 2

hçn hîp khÝ421,8 (g) dung dÞch C

Fe,Al,Mg Al ,Mg ,Fe ,NH ,NO ,H ,H O Nr¾n B H ONO ,N  

- Ta có: 
B A

O
m m

n 0,3 mol
16


  2 3

22

BTKL
NONO N B dd HNO C

NNO N

n 0,130n 28n m m m

n 0,05n 2n

     
  

 

  

Mà 
3 2 4 4

HNO NO N O NH NH
n 4n 12n 2n 10n n 0,025 mol        và 

H (C)
n   = 

3HNO0,1n pư = 0,185 mol 

3 23 4

BT: N
HNO N NONO NH

n n n 2n n      
3HNOn dư = 1,81 mol  

mchất tan trong C = mkim loại + 
4 3NH NO H

134,255 (g18n 62n n )       

Câu 48: Chọn C.  

      
o

0,32 mol 0,14 mol 0,02 mol

t3 2 3
2 4 3 2 3 2 3

5,08 (g)hçn hîp khÝ25,32 (g) hh m (g) dung dÞch Y 30,92 (g) r¾ n

3Al,Mg,Fe, O NO , N O vµ Al ,Mg ,Fe ,NH ,NO Al O ,MgO,Fe OHNO

X

 

- Ta có: 
 

   
r¾n KL

e kim lo¹i nhêng O
m m 30,92 20,2

n 2n 2 2 1,34 mol
16 16
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BT: e


2

4

e cho NO N O O (X)

NH

n (3n 8n 2n )
n 0,015 mol

8


  
    

BTDT (Y)
  

3 4
e choNO NH

n n n 1,355 mol     
4 3

Y KL NH NO
m m 18n 62 104n ,48 (g)        

 

Câu 49: Chọn C. 

        2

0,3 mol0,06 mol0,18 mol 0,06 mol 0,06 mol 0,04 mol

BaCl2 2
3 3 2 4 2 x y 2 4 4

11,76 (g) hh m (g) dung dÞch Zm (g) hçn hîpdung dÞch Y khÝ T

Mg , MgO ,MgCO NaNO H SO CO ,N O , H vµ Mg ,NH ,Na ,SO,

X



0,34 mol

4BaSO

NaOH : 0,61 mol

- Ta có: 2
44

BaSOSO
n n 0,34 mol    và 2

4
NaOHNH Mg

n n 2n 0,01mol      

2 2
4 4

BTDT (Z)

Na SO Mg NH
n 2n 2n n 0,07 mol       

2 2 4 24

BT: H
H O H SO HNH

n n 2n n 0,28 mol       

3 2 4 2

BTKL
T X NaNO H SO Z H Om m 85n 98n m 18n 4,36 (g)        

 

Câu 50: Chọn B. 

o
3

a mol b mol c mol
(b c) mol a mol(a b) mol (b c

3 3 HNO t2 3
2 2 4 3x (g) hçn hîp

hçn hîp khÝ Z 17

HCl
2

1,08 (g) m èi Y

2

u

1,06 mol

FeCO ,MgCO Mg
CO ,NO,N O vµ Mg ,Fe ,NH ,NO

(1) CO ,H

Mg

:

,
( ) O2

 

   




  

X

a mol0,5) mol

2 3

46,4 (g) r¾n

,Fe O

- Ta có: 
3HNOn pư = 

700.31,05
2,76 mol

100.1, 25.63
 

2 2CO Ha b c n 1,06 a 0,1

b c 0,9680a 40(b c) 46,4

     
 

    
  

và 
4 3 4

33 4

Z KLNH NO NH

BTDT (Z)
NONO NH

18n 62n m m 142,44 n 0,06

n 2,28n n 2,22

  

 

     
 

    

  

- Theo giả thiết: 2 2 2 2 2CO NO N O CO NO N O CO
1

n (n n n ) n n 2n 2(a b) 2(1,06 c)
3

           (a) 

2 3 4 3

BT: N
NO N O HNO NH NO

n 2n n n n 0,42        (b) 

2 4

BT: e
NO N O NH

3n 8n a 2c 8n 2c 0,58        (c) 

- Từ (a), (b), (c) ta tính được: nNO = 0,3 mol ; 
2N On 0,06 mol  và c = 0,88 mol. Vậy NO%m 46,01   

Câu 51: Chọn A. 

    

0,y mol z mol 0,12 mol

NaOH: 0,25 mol2
2 3 3 2 3 2 2 4 3 2

0,02 mol hh khÝ5,22 (g) hçn hîp dung dÞ

26 mol

ch X

Mg,MgO,Mg(OH) ,MgCO ,Mg(NO HNO CO ,N O vµ Mg ,NH , NO Mg(OH))

- Ta có: 2 2
4 3 4

BTDT
NaOHNH Mg NO Mg NH

n n 2n 0,01 mol n 2n n 0,26 mol             

3 2 2

2

BTKL hh HNO CO N O X
H O

m m 44n m
n 0,12 mol

18

  
     

3 24

2 2

HNO H OBT: H NH
Mg(OH) Mg(OH)

n 4n 2n
n 0,01 mol %m 11,11

2

 
      

Câu 52: Chọn D. 

    


     
2 o

2

t2 n 3
4 3

1,

2 3

1,24 mol88,84 (g) muèi trong

3 mol

O
3

18,68
Y 22,4 (g) r

(g)
¾n

hçn hîp khÝ NO,NO : 0,14 mol

Mg ,Fe ,Al ,NH ,NO NaOH kÕMg,Al,Fe X H t tña FeO ON ,MgO   
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- Ta có: 
4 3 4

3 2 34 3

Y KLNH NO NH

BT: N
HNO NO NO NONH NO

18n 62n m m 70,16 n 0,04

n 1,12n n n n 1,16

  

  

     
 

      

 

2 n 3
4 3

3

2 n 3
4

BTDT (Y)
Mg Fe Al NH NO

Al

Mg Fe Al NH OH

2n n.n 3n n n 1,12
n 0,12 mol

2n n.n 4n n n 1,24

    



    

     
  

    

  

- Lập hệ sau: 
Fe Mg Al Fe

Fe
MgFe Mg

56n 24n 18,68 27n 14,36 n 0,25
%m 74,95

n 0,0680n 40n 22,4

     
   

  
  

Câu 53: Chọn C. 

    
 


3

d 2
0,45 mol

0,15 mol 0,05 mol

HNO 2 3
4 3 2

32,8 (g) hh
0,2 mol hh khÝ122,7 (g) muèi

0,3 mol
hçn hîp khÝ Z gåm CO vµ CO

Mg,Fe, O
r¾n Y Mg ,Fe ,NH ,NO NO , N O

CO

X

 

- Ta có: 
2

2

2

CO(Z) CO
CO

CO(Z) CO

n n 0,3
n

28n 44n 10,8

 


 
= nOpư = 0,15 mol  nO dư (Y) = nO (X) – nOpư = 0,3 mol 

 
2 4 4

BT: e
Fe Mg NO N O O (Y)NH NH

3n 2n 3n 8n 8n 2n 1,45 8n           

4 3 4

33 4 4

Y KLNH NO NH

BTDT
Fe Mg NONO NH NH

18n 62n m m 97,1 n 0,0125

n 1,5625n n 3n 2n 1,45 8n

  

  

     
  

       

 

3 24 3

BT: N
HNO NO NONH NO

n n n n n 1,825 mol        

Câu 54: Chọn A. 

0

3

0,19mol

z mol0,1mol x mol ymol 2 2(d) 3
CO

0,1mol x mol (y 3z)mol
3 4 t

HNO (d) 2 2 327,2(g)X
3

24,16g 0,16mol
dung dÞch T

CO Ba(OH) BaCO

MgO,CuO,FeO,Fe O

r¾n Y NO Mg , Cu Fe ,H ,NO (1)



    

 



 

  

2 3

BT:C
CO CO BaCOn n n 0,19     ;bảo toàn e toàn quá trình 

3 4FeO Fe O NO COn n 3n 2n 0,1(*)     

- T tác dụng với Al thì 

 

0,1mol xmol (y 3z)mol 0,1mol

2 2 3 2 3
3 3 2

0,03molsp kim lo¹idung dÞch T dung dÞch H

Mg , Cu Fe ,H ,NO Al Mg ,Al ,NO Fe,Cu NO H O



             

Hướng 1a: Áp dụng bảo toàn e để tìm số Al phản ứng. 

3 2NOBT:e Fe Cu
Al(p)

3n 3n 2n 0,09 3(y 3z) 2x
n

3 3

     
    

Fe Cu Al(p)

0,09 3(y 3z) 2x
(56n 64n ) 27n 56(y 3z) 64x 27 9,59 46x 29y 87z 10,4(**)

3

  
          

Từ (*) và (**) có 
3 4

CuO FeO X MgO

FeO Fe O

80n 72n 232z m 40n 80x 72y 232z 24,8 x 0,1

(*) n n 0,1 y z 0,1 y 0,05

46x 29y 87z 10,4 z 0,05(**) 46x 29y 87z 10,4

        
  

         
          

 

Hướng 2a: Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch H để tìm số mol Al phản ứng. 

Có 2 2 3
3

BTDT
NOH (T) NO (T) Mg Cu Fe H(T)

n 4n 0,12 mol n 2n 2n 3n n 2x 3y 9z 0,32                  
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3 3

BT:N
NONO (H) NO (T)

n n n 2x 3y 9z 0,29          

2
3

3
NO (H) MgBTDT

Al(H)

n 2n 2x 3y 9z 0,09
n

3 3

 



   
   . Đến đây giải tương tự như (**) 

+ Để tím số mol HNO3 ta có hai hướng sau : 

Hướng 1b : Bảo toàn Nitơ 

33 3

BT:N
HNO NO(1)NO (T) NO (T)

(2a) n 1,12 n n n 1,28mol         

Hướng 2b : Bảo toàn H
+
 

3 4 3

BT:O
O MgO CuO FeO Fe O CO HNO O NOn n n n 4n n 0,26 n 2n 4 n 1,28mol            

Câu 55: Chọn B. 

- Khi cho hỗn hợp rắn tác dụng vừa đủ với 3,92 mol HNO3 thì : 

+ Theo đề ta có: 3 2

4

HNO NO N O(r¾n)
O NH

n 4n 12n 2n0,25m
n n (0,31 0,003125m)mol

16 10


  
       

3 4

2

HNO (p)BT:H NH
H O

n 4n
n (1,34 0,00625m)mol

2


   

3 2

BTKL
hh HNO X khÝ H Om 63n m m 18n    

3 4

4

Fe O

NH

n 0,375mol
m 63.3,92 (3m 15,13) 4,91 18(1,34 0,00625m) m 96(g)  

n 0,01mol


          



 

3 4

2 3 44

Zn Mg Fe O Zn Mg Zn

BT:e
MgZn MgZn Mg NO N Fe ONH

65n 24n m 232n 65n 24n 9 n 0,12 mol

n 0,05mol2n 2n 0,342n 2n 3n 8n 10n n

      
   

        

  

3 2 2
4

NaOH H (d) Fe Zn Mg NH
n n 3n 4n 2n n          

- Khi X tác dụng với dung dịch NaOH 

+ Nhận thấy rằng : 3 2 2
4

NaOH H (d) Fe Zn Mg NH
n n 3n 4n 2n n         . Nên ion Zn

2+
 bị hòa tan hoàn 

toàn bởi NaOH, vậy hỗn hợp kết tủa gồm 1,125 mol Fe(OH)3 và 0,05 mol Mg(OH)2. 

- Khi nung hỗn hợp kết tủa thì : 
2 3Fe O MgOm 160n 40n 92(g)      

Câu 56: Chọn C. 

0
33 2 3t HCl, NaNO

3 n
2 2 4

3 2 3m (g) 0,72mol dung dÞch Y
2m 10,36(g) X

NO :0,12mol
Al,AlCl ,Al O

Al,Fe Cl ,O Al ,Fe , NH , Na ,Cl
Fe,FeCl ,Fe O

    




  


  

- Khi cho X tác dụng với dung dịch chứa 1,26 mol HCl và 0,15 mol NaNO3 thì : 

4

3 24

NOBT:N H NH
NaNO NO ONH

n 10n 4n
n n n 0,03mol n 0,12mol

4

 



 
        

2 2Cl On 0,72 n 0,6mol     

2 2

BTKL
Fe,Al O Cl Xm 32n 71n m m 32.0,12 71.0,6 2m 10,36 m 36,08(g)            

- Khi cho dung dịch Y tác dụng với 0,522 mol KMnO4 (H2SO4) thì : 

2 4 4

Al Fe
Al

BT:e
Al Fe O KMnO NO HCl FeNHtoµn qu¸ tr×nh

27n 56n 36,08 n 0,32 mol

3n 3n 4n 5n 3n 8n n 2,43 n 0,49mol

  
 

        

 

Fe(trong hçn hîp ban ®Çu)
0,49.56

%m .100 76,05
36,08

    

Câu 57: Chọn A. 
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3

0,32 mol Y

2 2HNO
3 3 2 CuHCl 2 3 2 2 2

3 368,64(g)hçn  hîp
0,03mol

dung dÞch X dung dÞch sau ph¶n øng

CO ,NO,N O
Mg,FeCO ,Fe(NO )

Mg ,Fe ,H ,NO ,Cl Mg ,Fe ,Cu ,Cl ,NO NO
         


 

 

- Cho dung dịch X tác dụng với 0,225 mol Cu thì : 

3
3

2

Fe(OH)BT:e
Cu NO Mg(OH)Fe

m 107n 66,36 107.0,36
n 2n 3n 0,36 n 0,48mol

58 58


  
          

- Khi X tác dụng với NaOH, ta có : 3 2
4

NaOHNH H (d) Fe Mg
n n n 3n 2n 0,04mol          

3 3 2

3

3 2
3 3 2

Mg FeCO Fe(NO ) Mg

Mg FeCO

BT:Fe
Fe(NO )FeCO Fe(NO )

24n 116n 180n 68,64 n 0,48mol

n 0,48 n 0,12mol

n 0,24moln n 0,36

    
 

   
     

 

- Xét hỗn hợp khí Y tá có : 

2 2
2

2 3

2
2 3 3 3 4

CO NO N O CO

BT:C
CO FeCO NO

BT:e
N ONO N O Mg FeCO Fe(NO ) NH

n n n 0,32 n 0,12mol

n n 0,12 n 0,12mol

n 0,08mol3n 8n 2n n n 8n 1

    
 
     

         

 

2 2

2 2

CO NO N O
Y/He

CO NO N O

44n 30n 44n
D 9,6875

4(n n n )

 
  

 
 

Câu 58: Chọn D. 

- Khi cho 31,8 gam X tác dụng với 1,96 mol HCl thì : 

2

2 2 2 2

BT:H HCl H BTKL
H O A X HCl CO ,H H O

n 2n
n 0,315mol m m 36,5n m 18n 90,4(g)

2


            

+ Xét dung dịch A ta có : 

33 2 3 2

2
3 2

3 2

BTDT

AlAl Mg Cl Al Mg

BTKL
AlCl MgCl MgAlCl MgCl A

n 0,3mol3n 2n n 3n 2n 1,96

n 0,53mol133,5n 95n 90,4133,5n 95n m

    



        
   

      

 

- Khi cho 31,8 gam X tác dụng với dung dịch chứa NaHSO4 và HNO3 thì : 

4

3

10,64(g)hçn hîp khÝ Z

2 2 2 2NaHSO
2 3 3 NaOHHNO 2 3 2

4 4 2 2 2 431,8(g) r¾n X

dung dÞch Y dung dÞch sau p

N ,N O,NO,CO ,H
Mg,Al,Al O ,MgCO

Mg ,Al ,Na ,NH ,SO Mg(OH) NaAlO ,Na SO
    


  3NH

  

- Cho Y tác dụng với NaOH thì : 3 2
4

NaOHNH Al Mg
n n 4n 2n 0,04mol      . Xét hỗn hợp khí Z ta có  

2 3 2 4 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 24

BT:N
NO N O HNO N NH NO N O NO

NO N O H Z CO N NO N O H N O

NO N O H H (ban ®Çu) N NO N O H HNH

n 2n n 2n n n 2n 0,15 n 0,05

30n 44n 2n m 44n 28n 30n 44n 2n 3,86 n 0,05

3n 8n 2n 2n 8n 10n 3n 8n 2n 0,71 n





       
 

           
         

0,08







NO%m 14,09   

Câu 59: Chọn D. 

- Cho Z tác dụng với BaCl2 dư thì :
2 4 4H SO BaSOn n 0,605mol   

- Khi Z tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH.  

+ Xét hỗn hợp kết tủa tủa ta có : 

2 2 2 2 2

2 2 2 2 24

Mg(OH) Fe(OH) Mg(OH) Fe(OH) Mg(OH)

Mg(OH) Fe(OH) NaOH Mg(OH) Fe(OH) Fe(OH)NH

58n 90n m 58n 90n 42,9 n 0,15mol

2n 2n n n 2n 2n 1,06 n 0,38mol
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- Xét dung dịch Z có : 

2 2 2 2
4 4 4

BTDT
NaOH ZK SO Fe Mg K NH SO(Z)

n 2n n 0,125mol m 56n 24n 39n 18n 96n 88,285                

2 4 3

2

hh H SO KNO Y ZBTKL
H O

m 98n 101n m m
n 0,495mol

18

   
    

2 4 4

2

H SOBT:H NH
H

2n 4n
n 0,06mol

2


    

- Xét hỗn hợp khí Y ta có : 

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2
2 3 24

CO NO NO Y H CO NO NO CO

CO NO NO Y H CO NO NO NO

BT:N BT:N
NONO NO KNO NO NONH

n n n n n n n n 0,14 n 0,04mol

44n 30n 46n m 2n 44n 30n 46n 5,68 n 0,04mol

n 0,06moln n n n n n 0,1

        
  

           
          

 

- Quay lại với hỗn hợp rắn ban đầu ta có : 

3 4 3
3 4 3

3 4 3 2 3 4 3 3 4

3 2 4
3 2

Fe Fe O FeCO hh Mg Fe Fe O FeCO Fe

BT:Fe
Fe Fe O FeCO Fe(OH) Fe Fe O FeCO Fe O

BT:C
FeCO CO FeCOFeCO CO

56n 232n 116n m 24n 56n 232n 116n 27,52 n 0,16

n n n n n 3n n 0,38 n 0,06

n n 0,04 n 0,0n n

       
 
          

      
4







Fe

0,16.56
%m .100 28,79

31,12
    

Câu 60: Chọn A. 

 

- Khi cho 32,8 gam rắn tác dụng với HCl thì : 

+ Xét dung dịch X ta có : 

3 3

3 3 3

3 3 3

Mg MgCO FeCO Mg

Mg MgCO FeCO MgCO

Mg MgCO FeCO FeCO

24n 84n 116n 32,8 n 0,12mol

n n n 0,4 n 0,08mol

n n n n 0,2mol

    
 

     
   

   

- Khi cho 32,8 gam rắn tác dụng với HNO3 loãng dư thì : 

+ Xét khí Z 

2 2 2 2 2

2 2 2 2

222 3 3

CO NO N Z CO NO N CO

CO NO N Z CO NO N NO

BT:C
NCOCO MgCO FeCO

n n n n n n n 0,32 n 0,28mol

44n 30n 28n m 44n 30n 28n 13,48 n 0,02mol

n 0,02moln 0,28n n n

        
  

          
       

 

+ Có 3 2

4

Mg FeCO NO NBT:e

NH

2n n 3n 10n
n 0,0225mol

8


  
    

3 2 3 3 4 3muèi Mg(NO ) Fe(NO ) NH NOm 148n 242n 80n 79,8(g)      

Câu 61: Chọn C. 

Hướng dẫn giải 

- Áp dụng bào toàn e cho 2 quá trình có : 2 2

4

BT:e SO N O NO

NH

2n 8n 3n
n 0,004mol

8


 
    

- Gọi a và b lần lượt là số mol Fe
3+

 và Mg
2+

 trong dung dịch Y và Z ta có : 

+ 
3 3 3 2 4 3

2 4 3 4

Fe(NO ) Mg(NO ) Y NH NO

Fe (SO ) MgSO

242n 148n m 80n 242a 148b 281,04 a 0,88

0,5.400n 120n 236, 4 200a 120b 231, 2 b 0, 46

       
   

     
 

+ 2Fe Mg SOBT:e
O(trong X) X Fe Mg O

3n 2n 2n
n 1,214mol m 56n 24n 16n 79,744(g)

2

 
         

Câu 62: Chọn D. 

- Khi cho 14,72 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì : 

+ 
2 3

Fe O X Fe O Fe

Fe O H FeCl Fe O O

56n 16n m 56n 16n 14,72 n 0,22mol

2n 2n 2n n 2n 2n 0,14 n 0,15mol
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- Khi cho 14,72 gam X tác dụng với dung dịch chứa 0,65 mol HCl và 0,08 mol HNO3 thì : 

+ 3HNO ,HCl NaOH3 2
x y 3 2

17,42(g)X dung dÞch Y 22,18(g)kÕt  tña

hçn hîp khÝ Z

Fe,Fe O Fe ,Fe ,H ,Cl Fe(OH) ,Fe(OH)      

+ Xét hỗn hợp kết tủa có : 
Fe

OH (trong kÕt tña)

m 56n
n 0,58mol

17


    

+ Xét dung dịch Y có : 

a
BTDT

Y FeH (d) Cl Fe H (d) Cl
n n an 0,65 0,58 0,07 mol m 56n n 35,5n 35,465(g).              

3

2

HCl HNOBT:H H (d)
H O

n n n
n 0,33mol

2

 
    

3 2

BTKL Z
Z X HNO HCl H O Y Z/He

M 2,08
m m 63n 36,5n 18n m 2,08(g) D 8,67

4 0,06.4
            

Câu 63: Chọn A. 

- Nung A thì :   

- Cho hỗn hợp rắn B tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng thì : 

+ 

- 

Xét hỗn hợp khí Z có :  

  

- Xét kết tủa : 

  

và . 

 

Mà   

Giải hệ gồm 4 PT (1), (2), (3) và (4) ta được:  

Câu 64: Chọn C. 

- Nung nóng rắn A: 
o

3 3 2 3 2

21,58 gam r¾n A

t
2 2

15,28 gam khÝ X cã M 45

) ) r¾n B NO ,CFe,  FeCO ,  Cu(NO , O Fe(NO



    

BTKL
X A Bm m m 6,3 gam    . Vì XM 45  2 khí là NO2 và CO2 với 

2 2NO COn n 0,07 mol 
 

2

cmola mol bmol (0,1 d)mol d mol

O
2 2 3 x y 2 3 2 2 2

20,48(g)hçn hîp A 0,1mol hçn hîp khÝ Xhçn hîp r¾nB

FeS ,Cu S ,FeCO Fe O ,FeS ,FeCO ,CuO,Cu S SO ,CO



 

3
0

2

2 2

0,6mol hçn hîp khÝ Z
HNO

Ba(OH) t3 2 2
4 3 3 2 4 2 3 4

dung dÞch Y 34,66(g)kÕt  tña 29,98(g) r¾n khan

NO ,CO

r¾n B
Fe ,Cu ,SO ,NO Fe(OH) ,Cu(OH) ,BaSO Fe O ,CuO,BaSO

   


 

2 3 2 2 2

BT:C
CO (Z) FeCO CO NO Z CO (Z)n n n c d n n n 0,6 c d          

X Z
X Z

X Z

m 44d 64(0,1 d) m 44(c d) 46(0,6 c d) 10c 10d
M 200d 64 vµ  M 46

n 0,1 n 0,6 3

       
         

Z

X

10c 10d
46

M 863 350c 17550d 674 (1)
M 200d 64 105

 


      
 

3 2 3 2 2

BT:Fe BT:Cu
Fe(OH) FeS FeCO Cu(OH) Cu Sn n n (a c)mol ; n 2n 2b mol ;       

4 2 2 2

BT:S
BaSO FeS Cu S SOn 2n n n [2a b (0,1 d)]mol       

4 3 2BaSO Fe(OH) Cu(OH) kÕt  tña

2a b d 0,1 a c 2b

233 n 107n 97n m 573a 429b 107c 233d 57,96 (2)

   

        

3 2

TGKL r¾nOH
O Fe(OH) Cu(OH) OH

OH O
a c 2b

m mn 4,68
n 0,26 3n 2 n n 3a 4b 3c 0,52 (3)

2 2.M M 18






           



2 2 3FeS Cu S FeCO A120n 160n 116n m 120a 160b 116c 20,48 (4)      

2 2FeS FeSa n 0,04mol %m 23,4   
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- Bản chất của quá trình nung A là: 

o

o

t
3 2

O(B)
t2

23

NO NO [O]
n 0,14 mol

CO CO [O]





  
 

  

  

- Cho



    



    

x mol y mol z mol (0,652 a) mol 0,652 mol0

4

,652 mol a mol a mol

2 3 2 2
4 2 2

15,28 gam r¾ n B dung dÞch C khÝ Y c M

3

ã 16

NaHFe,Cu,O Fe ,Fe ,Cu , Na , SO NOSO N NO ,H Ha O   

+ Nhận thấy 2NO H
Y

M M
M 16

2


   2 khí là H2 và NO với 

2H NOn n a mol 
 

+ Xét dụng dịch C ta có :  

4 2

2 3 2

BT: H BT: ONaHSO H
H O O(B) NaNO NO H O

a 0,326 a0,14 a

n 2n
n 0,326 a n 3n n n a 0,062 mol

2



         

2 3 2 2
4

BTDT

Fe Fe Cu SO Na
2n 3n 2n 2n n 2x 3y 2z 0,59              (1) 

+ Mà Fe Cu B Om m m m 13,04 56(x y) 64z 13,04         (2) 

- Sục khí H2S tới dư vào dung dịch C xảy ra các phản ứng sau: 

 
3 2

22Fe H S 2Fe S 2H

y 0,5y

  
   


  

2
2Cu H S CuS 2H

z z

 
  


  

 S CuSm m 4 16y 96z 4      (3).Giải (1), (2), (3) ta được: x = 0,08 mol; y = 0,13 mol; z = 0,02 mol 

- A gồm 0,07 mol FeCO3 và 0,02 mol Cu(NO3)2 mà 2 3 2

3 2

NO Cu(NO )BT:N
Fe(NO )

n 2n
n 0,015 mol

2


      

3 3 2 3 2A FeCO Fe(NO ) Cu(NO )
Fe

A

m m m m
%m .100% 32,44%

m

  
     

Câu 65: Chọn D. 

- Nung A thì : 
0

2 2 2
t

3 3 2 x y

0,4975molm(g)A hçn hîp r n B

2

¾  

Mg,FeCO ,FeS,Cu(NO ) Mg,MgO,FeS,Fe O ,CuO CO ,NO ,O , 1)SO (    

- Khi cho hỗn hợp rắn B tác dụng với lượng dung dịch HNO3 đặc nóng thì : 

+ 
    







0

2

0,01mol 0,13mol

2 2 2

t hçn hîp khÝ X
x y 3

BaCl3 2 2 20,67molhçn hîp r¾n B 4 3 4

0,01moldung dÞch B

CO , NO H O

Mg,MgO,FeS,Fe O ,CuO+ HNO

Fe ,Mg ,Cu ,SO ,NO BaSO

 

+ Ta có 3

2

BT: H HNO
H O

n
n 0,335mol

2
   và 3 23

BT: N
HNO NO (X)NO

n n n 0,54 mol      

+ 2
44

BaSOSO
n n 0,01  

2
2 2 2 34 3

BT: O
O(B) CO NO H O HNOSO NO

n 4n 3n 2(n n ) n 3n 0,265        
 

+ Từ quá trình (1) 
2 2 2 2

BT:O
O(A) O(B) CO NO O SOn n 2(n n n n ) 1,26        

Với

 

O(A)
O(A) A

A

16n
%m .100 m 42,16 g

m
    

Câu 66: Chọn A. 

- Xét hỗn hợp khí Y ta có : 2

2

CO

H

n 3

n 1
 . Đặt số mol của CO2 là 3a.  

- Khi cho hỗn hợp khí Y tác dụng với dung dịch chứa 0,13 mol NaOH và 0,16 mol Ba(OH)2 thì : 
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+ 
3 2 2BaCO NaOH Ba(OH) COn n 2n n 0,45 3a (mol) 197.(0,45 3a) 0,95m (1)          

- X tác dụng với HNO3 thì : 3HNO 2 2
3 3 4 3 2 2

hçn hîp X 62,92(g)T hçn hîp khÝ

Mg,MgCO ,Ca,CaCO Ca ,Mg ,NH ,NO CO ,NO H O        

+ Xét hỗn hợp T : 2 2 2

4

CO CO BT:e H NO
NO NH

NO

n n 2n 3n5 2a 3.0,6a
n 0,6a n 0,025a.

n 1 5 8 8


 
         

+ Có 
3 4

3 2 24

HNOBT:H NH
HNO NO CO H ONH

n 4n
n 10n 4n 2n 8,65a mol n 4,275a mol.

2






        

3 2

BTKL
X HNO T H O(khÝ)m 63n m m 18n m 63.8,65a 62,92 3,6a.20,833.2 18.4,275a (2)         

 

Giải hệ (1) và (2) ta được : m 31,135(g)  vµ a = 0,1mol.  

Câu 67: Chọn D. 

- Xét kết tủa F ta có : 
2 3 2 3 2 3

2 3 2 3

Fe O MgO Fe O MgO Fe O

MgOFe O MgO HCl Fe O MgO

160n 40n m 160n 40n 38,92 n 0,212mol

n 0,125mol6n 2n n 6n 2n 1,522

      
   

     
  

- Lại có : 
Fe Mg

OH (trong kÕt tña)

m 56n 24n
n 1,222 mol

17


  
   

- Áp dụng bảo toàn e có : 2 2

4

0,0270,178 1,222 0,636 0,003

Al Mg Fe O(trong A) N N OBT:e

NH

3 n 2n an 2n 10n 8n
n 0,02375

8


    
    

3 3 3 a 3 2 4 3muèi Al(NO ) Fe(NO ) Mg(NO ) NH NOm 213n m 148n 80n 142,322(g)       

Câu 68: Hỗn hợp X gồm Mg, Cu và Al. Cho 19,92 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu 

được 9,856 lít H2 (đktc) và còn m1 gam chất rắn không tan. Cho 19,92 gam hỗn hợp X tác dụng với 

dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít NO (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 

97,95 gam muối khan. Cho m1 gam chất rắn không tan tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu 

được 0,32V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng Mg trong hỗn hợp X gần 

nhất với giá trị nào sau đây ?  

  A. 10%  B. 12%    C. 11%  D. 9% 

Câu 68: Chọn A. 

3

2 3 2HCl

HNO
1hçn hîp X

MgCl ,AlCl H
Mg,Al,Cu

Cu(m g) NO :0,32V mol





  

- Ta có : 
BT:e NO

Cu

3n
n 1,5.0,32V 

2
    

- Khi cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thì : 

+ 2

4

Mg Al Cu NOBT;e H

NH

2n 3n 2n 3n 2n 0,96V 3V
n 0,11 0,255V

8 8


    
      

+ 
2

muèi

BT:e
Fe Al H

Fe Al Cu X

m 242a 213b 188.0, 48V 80(0,11 0, 255V) 97,95 a 0,08

2n 3n 2n 2a 3b 0,88 b 0, 24

V 0,37556n 27n 64n m 56a 27b 64.0, 48V 19,92

      
 
        

         

 

Mg

24.0.08
%m .100 9,63

19,92
    

Câu 69: Chọn B. 

- Cho X tác dụng với dung dịch chứa 0,88 mol HNO3, ta có : 

+ 3 2

3 a 3 3 4 34

HNO NO N O
Fe(NO ) Al(NO ) NH NONH

n 4n 10n
n 0,03mol m m 53,4 80n 51.

10


 
         

+ 
3 a 3 3 2 4

Fe(NO ) Al(NO ) NO N O NH
an 3n 3n 8n 8n 0,69mol.      
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- Cho Y tác dụng với dung dịch NH3 thì : 

a 3 3 a 3 3 3

TGKL
Fe(OH) Al(OH) Fe(NO ) Al(NO ) NO OH

m m m m 0,69.(M M ) 19,95(g)         

Câu 70: Chọn D. 

- Gọi x là số mol NO3
-
 trong Y. Khi cho dung dịch Y tác dụng với 0,82 mol NaOH thì : 

2
3 24 3 4 3

BT:N
NaOH NaNO N O NONa SO NO NH NO

n 2n n n (0,18 x) mol n n n 2n n 0,02mol              

- Xét dung dịch Y ta có : 

2 4 4

2

H SOBT:H NH
H O

2n 4n
n 0,46mol

2


  

2 2 2 4

3 3

BTKL Y N O NO H O X H SO
NaNO NO (trong Y)

m 44n 30n 18n m 98n
n 0,24mol n 0,06mol

85


    
    

2 22 2 2
4 3 4

2 22 2 2
4 3 4

BTDT
Mg CuMg Cu SO NO Na NH

Y Mg CuMg Cu SO NO Na NH

2n 2n 0,82n 2n 2n n n n

24n 64n 1624n 64n m 96n 62n 23n 18n

      

      

        
 

        

 

2Mg
n 0,24mol  mà 

2 4 2 4
H SO N O NO NH

MgO O(trong X)

2n 10n 4n 10n
n n 0,04mol

2

  
    

2
BT:Mg

Mg(trong X) MgO MgMg
n n n 0,2mol %m 28,846       

 

----------HẾT---------- 

 




